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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Số: 2951/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 thăng 8 năm 2022 

QUYET ĐỊNH 
Về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 

của huyện Bình Chánh 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cử Luật Tô chức Chính quyển địa phương ngày 19 ĩháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bố sung một sổ điều của Luật To chức Chính phù và Luật Tô chức 
chinh quyền địa phương ngàv 22 tháng ỉ ỉ năm 2019; 

Căn cứ Luật Đắt đai ngày 29 tháng ì ì năm 2013; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 thảng ỉ ì nâm 2017; 

Căn cử Luật sửa đói, bổ sung một sổ điều của 57 luật cổ ỉiên quan đến quy 
hoạch ngày 20 thảng 11 năm 20ì 8; 

Căn cứ Nghị quỵểt sổ 751/20ỉ9/ƯBTVQHỉ4 ngày 16 thảng 8 năm 2019 cùa 
Uy ban Thường vụ Quôc hội giải thích một sỏ điêu của Luật Quy hoạch; 

Căn cứ Nghị quvểt số ỉ3 ỉ/2020/QH!4 ỉĩgàỵ 16 thảng ỉ ỉ năm 2020 cùa 
Quểc hội về tô chức chinh quyên đô thị tại Thành phô Hô Chí Mình; 

Cân cứ Nghị định sổ 33/202Ỉ/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 202J cua Chính 
phủ quv định chi tiết vờ biện pháp thi hành Nghị qưyét sô ỉ3Ỉ/2020/QHỈ4 ngàỵ 16 
tháng ỉ Ị năm 2020 của Quốc hội về to chức chinh quyên đô thị tại Thành phó Hô 
Chí Mình: 

Cân cứ Nghị định sô 37/2019/N£}~CP ngày 07 tháng 05 nảfn 20ỉ9 cua 
Chính phù quy định chi tiết thi hành một sô điêu của Luật quy hoạch: 

Căn cứ Nghị địrth số 43/2014/NĐ-CP ngàv 15 tháng 5 năm 2014 của Chinh 
phủ quy định chi tiết thi hành một sổ điêu của Luật Đât đai; Nghị định só 
01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 cùa Chính phủ quy định về sứa đoi, 
bồ sung một sổ nghị định quy định chi tiêt thi hành Luật Đà í đai; Nghị định sô 
ỉ48/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chinh phủ về sửa đôi, bô sung 
một sổ nghị định quỵ định chi tiết thi hành Luật Đât đai; 
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Cán cứ Thông tư so 01/202 ỉ/TT-BTNMT ngày 12 thảng 4 năm 202 ỉ cua Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy 
hoạch, ké hoạch sử dụng đất; 

Căn cứ Nệhị quyết so 80/NQ-CP ngày 19 thảng 6 năm 20ỉ8 của Chinh phủ 
vê phê duyệt Điều chình quy hoạch sử dụng đất đắt năm 2020 và kể hoạch sử dụng 
đắt kỳ cuối (20ỉ6-2020) Thành phổ Hồ Chí Minh; 

Căn cứ các Nghị quyết cùa Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chỉ Mình về 
phê duyệt danh mục các dự án cần thu hồi đắt; dự án có sử dụng đắt trỏng lũa, đắt 
rừng phòng hộ trên địa bàn thành phô (sổ Ỉ22/NQ-HĐND ngày 09 thảng 12 năm 
2016; số 10/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2017; sổ 32/NQ-HĐND ngày 07 
tháng 12 năm 2017; sổ 09/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018; sổ 33/NQ-
HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018; số 34/NQ-HĐND ngày 22 thảng 7 năm 2019; 
sổ 54/NQ'HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019; sổ 85/NQ-HĐND ngày 09 tháng ỉ2 
năm 2020; sổ 113/NQ-HĐND ngày 09 tháng ỉ2 năm 202ỉ); 

Theo bảo cáo và để xuất, kiên nghị của Sờ Tài nguyên và Môi trường tại Tờ 
trình số 5ỉ38/TTr-STNMT-QLĐ ngày 28 tháng 6 năm 2022; ủy ban nhân dân 
huyện Bình Chánh tại Tờ trình sổ ỉ ỉ ỉ2/TTr-ƯBND ngày ỉ 7 tháng 6 năm 2022. 

QUYÉT ĐỊNH: 
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đẩt nàm 2022 của huyện Bình Chảnh 

với các chỉ tiêu chủ yếu như sau: 
I. Diện tích các loại đẩt phân bổ trong năm kể hoạch: 

Đơn vị lính: ha 

r Chi tiêu sử dụng dát Ma 
Tồní 
lỉíện 
ttẽh 

Diện tích phđri theo đon vị hình chinh 
r Chi tiêu sử dụng dát Ma 

Tồní 
lỉíện 
ttẽh 

Tlú irấn 
Tân TÍIC 

An ?hũ 
Tâj 

Binh 
Chinh 

Binh 
Hưng 

Binh 
Lợi 

Đa 
phirửc 

Hung 
Lung 

Lí Minh 
Xiiãii 

ữ) (3) HH5H +Í205 (S) (« ơ) íf) (9) (10) < " )  (12) 
Tông diện lích tự Iihiín 25.255.99 855,69 58657 8H,74 1.905.12 l.610J2 3.MHU1 
Loịì đất 
Bắt nông nghiệp WP IS.369JS S03J1 303J3 54w 191,Ì2 1.489,93 769,71 93.ỉ,90 IÌU,SÌ 

Trong đó: 

Đắỉ trống lua LUA 4 163,40 265,59 151,71 211,86 13,42 1.18,40 240.66 485.55 27802 
Trong đỏ: Đất chuwn írầng 
lùa miởỉ 

LÚC. 3.190,60 226.12 151.71 2H.4S 237,96 485,55 

Đẳt irổng cAy tiAng ním líhẠc HNk 3.341.45 24,83 I7ế«9 80,9« l.(M 676,33 39,67 «0,02 923,12 
Đắt trồng câv lâu nỉm CLN 5,582,85 206,31 113,65 245.91 30,32 462,00 371,76 329.58 387,85 
Đải rtmạ phỏng hô RPH 345,111 345.81 
Dát rừiiíidir dung RDD 29.92 29,9Ĩ 

, Đãl rừriE sán KuẮl RSX ^ 19.66 265,18 
1 Dát nuôi trồng tliuý sán NTS 1.106.80 5,67 20,23 3,78 146^8 205,26 113.35 28.48 2.75 

1 Đầi lâm muồi UM 
u 

1 Đấl nủng nghiệp klúc NKH 79.89 1.11 1.75 1J4 0,26 7,94 4.27 0,47 S,6S 
Dắt phì nông nghiệp PM 3Ỉ2.IS ỈSU4 270,87 ĩ. 182,51 415,19 m.61 m,47 USĨ,6» 

Trung dứ: 

1 E>ảt quốc phóng CQP 17.40 2M 0.23 10,11 
ỉ E>ải Jưt mnh CAN 37.2Ĩ ÌM 0.40 32.97 
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STT Chi tlỀu íửđụns dắt Mi 
Tổng 
diỊn 
tích 

Diện tích phân theo đoìi vị hảnh chính 
STT Chi tlỀu íửđụns dắt Mi 

Tổng 
diỊn 
tích 

Thị irẳn 
Tấn Túc 

An Phi] 
Tây 

Birh 
Chinh 

Binh 
Hung 

Binh 
Lợi 

Đa 
Pllitởc 

5Ịi 
Ui 

II 
Lỉ Minh 

Xuân 
(1) (1) 0) (4)-(Sf* t(20) (ỉ) (&: (7) <i> w U0J (II) (li) 
2,3 Dải lihu cõng nghiệp SK.K 466,36 155,57 
2.4 Đất cụm câfif nuhĩỉp SKN 170.26 91,06 

2.5 Đát thương mai, địch VI) TM 
D 40,04 3,72 0.19 2,82 1,96 4,2« 0,96 0.78 0,09 

2.6 Đảl Cữ sỡ sán Miâi phi nông 
nplnộp SKC 708,72 ÍŨ.72 3.80 36.05 1,03 0.82 tì. 57 28,w 307,&ụ 

2,7 Đít sử dụng tho lioỊkt đ\ìng 
khoiHỊi sản SKS 

2.8 ĐẳisỂnxuâtvậtliẽu xâỵ 
dung, íiro dồ gốm SKX 

2.9 
Đầt phái tiién hạ íáíiị! cầp 
quác gia, cấp tĩnh, cíp 
huyín. cip xỉ 

DHT 3.4H,38 122,83 65,77 97,53 324,93 266,76 571,55 117,4« 352,50 

• Rát giao thòng DGT 1,901,68 ««,91 55, Í6 73,27 185,48 101,64 93.04 82,41 246.11 
- Dầt Ihửy lợi DTL 496.S9 J.IJ 4,56 7,20 10,21 155,47 5,84 21,00 53,71 
- Dâi tly duTìẸL cơ sớ van liỏa DVH 74,23 3.01 0,51 2,46 48.56 0,17 0,92 . Đắi xỉy dựng eo sử V té DYT 94,93 7.14 0.07 0,06 14,15 0.1 D 0,06 0.07 2,83 

-
Đất xây dựng MI sở giáo dực 
vì ớto lạo DGĐ 172,70 8.64 3,33 4,92 lí,69 4,04 5,46 4.06 17,40 

-
ĐỊ1 sẲy dựng co sở thê điic 
thể than DTT 13,18 1,18 0,M 2,49 

- Dát cửng Uintl nang lượng DNL 14,77 VI 0,05 1,44 OJO 0,76 

-
Đâl công trinh btru chinh, 
viẽn Ili6np DBV 2,41 0.43 0,01 0,32 0.03 0,05 0.16 0.3Ỉ 

-
Đát xây dựng kho dự trữ 
tỊUik ỊIÍS DKŨ 

-
Đàt cỏ ili llcli Hch sứ-vân 
hòa DDT 1,56 0,25 

- Dãl bai thải h xi'(lv chất thãi ORA 530,61 0,57 44,% 3H43 0i7 
- Đẩi co sờ tửu giao TON 47,31 2,32 0,57 2,57 0,86 0,40 0,98 3,79 2Ĩ.84 

* 
Đát lim nghĩa irariỊỊ, nhỉ tang 
lễ, nhà hóa tâHỊỊ NTD 123,60 2,55 0,97 5,46 0,43 4,61 71,69 1,1S 2,96 

-
Dắi xây dung cơ sã khoa học 
cồng nghị DKH 0,71 

• 
Đât xiy dựniị co sỡ dịch vụ 

hội DXH 0,13 0,10 

. Đất chơ DCH 8.67 0,19 0,02 0,96 0.34 3.34 0,80 
2.10 Dát LÌ anh lam ứiílng Cíiiứi DDL 
2.11 Đất sinh hoai cộng đàng DSH 6.49 0,22 0,15 0,41 0,33 0,18 0.53 0,37 0.51 

2.12 Đầt khu vui chơi, giải trl 
cOnccộng DKV 63.86 0,39 1,02 0,03 19,90 26,86 

2.13 ũẳ!ùi#j nứngtliõn ŨNT 1495,54 15,99 33,93 0.43 93,24 66.54 170,27 107,41 

2 14 Đẩt ÍT lai đổ Ihi ODT 2.1 «4,85 114,07 180,93 «,98 655,84 5,02 17.71 52,84 

2.1 Đii xảv Jựnj trụ sớ Cữ quan TSC 58,57 16,79 0,40 0,46 0.3S 0,14 0,30 0,33 2,52 

2.16 
Dắt xằy dựngtrý sỡ cùa tả 
chiic sự nghiệp DTS 5,13 0.02 

2.17 E>ầi xây dụng no sử ngoại 
giao DNG 

2-18 Dất tínngưững TIN 8.35 9.51 ũ, 19 0.46 0,17 0,02 0,88 0,67 

2,19 Đảt sông, ngỏi, tónh, rạch, 
ÍUOi 

SON 1 117.02 36,94 12.25 4,83 158,39 44,73 163,40 47,58 128,66 

2.20 
Đẩ cú rn3i Ỉ1ƯÓC cluiyẽn 
dùng 

MN 
c 2.11 0.35 1,76 

221 RÁt phí rông nghiệp khác PNK 20,88 19,15 

3 oảl clitru sír dụng CSD 
Â Đởtđởlhị* KDT 2.768,85 855,69 429,38 938,70 

(Tiếp theo) 
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STT Chì tiỄu iiứ-đụng dấỉ MI 
Tổng diện 

Diện tích phản theo don vj hành chính 
STT Chì tiỄu iiứ-đụng dấỉ MI tích Phrtr; 

Van Hai 
Phang 

Phú 
Quy 
Điií 

Tân 
Kiỉn 

Tản 
Nhirl 

Tân Quỷ 
Tâỳ 

Vĩnh 
LSc A 

Vĩnh 
Lộc 3 

(1) (2) Í3) mii- -<M> (13) (14) (15) (16) (17) (18) (191 (20) 
Ting (tiện llcti lự nhtỉn 25.255.99 2.7SS.S8 1.868,67 646,66 11«. II 234440 838,17 1.966,66 1.742.7® 

1 u>fí đil 
/ ũữt Hỏng nghiệp mp IS.369,78 l.90SJ9 796,64 m,S9 S79.1Í 1,727,33 62.1,16 IJỈ9JO 920,12 
- Trong đẻ 

1.1 Đấtlròiiị tủa LUA 4.163,40 S3,31 272.81 304,90 1 096,15 217.89 439,72 63,21 

• 
Trong Jó: Đtíí chuyên trông 
lúa nước LUC 3 190.66 272,74 204,90 1 096.15 217.89 49_95 36.20 

1.2 Dắt ưúng cày llảng nScn khic IINK ỉ 341,45 495, ss 48,67 40,58 23,00 •I8.7Ĩ •13,07 ÌSt.72 428.33 
1.3 Dẩĩ trỏng cãỵ tâu (lãm CLN 5 582,85 94231 249.07 173.23 ỉl«,7S 462,0« 358.16 516,90 415.14 
1.4 Đái rímjỊ phỏng hộ R.i>H 345.81 
1.5 Dầt fimg đíi; dung RDD 29.92 
1.6 Đầt rĩmg sản xuắl RSX 719,66 •454.48 
1.7 Đẩt nuỏi trổng thilỷ sán NTS 1.106,80 16.05 413,80 9,57 26,87 104.47 2,83 4,71 2,70 
1.8 Đát làm muối LMU 
1.9 Đit nống nghiệp khác NKH 79,89 1,79 0.70 5.60 I5.SS 0,31 19.05 10.74 

1 Bắt phi nồng nghiệp PNN 9.M6.2! 847, lĩ 1.072,03 149,77 566.96 617,17 2is,m 627.S6 822,67 
- Trong dò: 

2.1 Đẩt ÍỊUỂC phỏng CQP 17,40 0.15 1.21 3,09 

22 Oãĩ an ninh CAN 37,25 0,35 0.15 

2.3 Đất khu cõng nghièp SKK mj6 138,32 27,82 63,94 80,71 

2.4 Đẳt tụm tửnii nịhiỉp SK.N iio.lb 79.2U 

2.5 Mclhmmị '1'ỊII djch vu TMD 40,04 S.S1 4,15 0,24 5.16 4,44 1.45 2,83 1,06 

2.6 
Đàt co sở SÌU1 XU& phì itóng 
nghiệp 

SKC 708,72 32.49 31.56 1.43 83.Í0 16.72 6,60 21,43 49,02 

2.7 
Đât sú dựng cho hoạt dộng 
khoAní «ân 

SKS 

2» 
Đất sin xuẳt vịt liặu xây 
dựng, lám dồ gổm SKX 

2 9 
Pát phát tiíĩn hạ (iit£ eẳp 
quốc gií, cip tinh, cíp huyện, 
cAp xĩ 

DIỈT 3.48338 425.89 311,92 30.66 238,13 177.94 60,01 13Ì.BS 186,60 

- Dãi Eiao thông DOT 1 901,68 289,34 144.43 19,74 163,47 95,71 40,46 86.17 135,54 
. Dâlthũy ỉợi DTL 496.89 115.12 15.78 11.21 28,67 13,61 14,23 31,19 
• tỉât xấy dựng co sở vftn hóa DVH 74.23 3.41 0,39 0,11 0,04 12,40 0.11 2.U 
. Dầt xỉy dựng co só y tó DYT 94.93 0 54 0.50 0,11 44.22 24 54 0.13 ũ,07 0.04 

-
Dát xây dựng cơ sở giảo dục 
va dào teo 

DGD 172,70 9,60 43,73 3,83 11,94 11,36 2J9 14,67 llễ«2 

-
Đái xây dirng cơ sớ thệ d(ic 
thề dao 

DTT 13,18 8,53 0,90 

. Đầt cửtig trinh năng lượng DNl 14,77 1,59 5,42 1,25 0.84 0,08 0.23 

-
Đảt cứng trinh buu thinh 
VLỄTL LL" .111 

DBV 2,41 0.28 0,42 0.09 o.os 0,03 0.12 0,0*3 

. Dấi xíy dung kho dự tro quốc 
gia 

DKG 

-
Dài cỏ di tích lịch sứ • vân 
hỏa 

DDT 1.56 0.18 1,13 

_ Dằt bãi thai, xử IÝ chát thải DRA 530.61 90.38 
- Đấl Cữ SÚT lòn giáo TON 47,31 1,74 0,34 0,75 3,33 0,3 ỉ 1.12 0,13 (J,3h 

-
Dảt lim nghĩa trang. rrtii lang 
lĩ. nha hóa tâng 

NTD 123,60 3.51 0,63 1,70 2,66 1,16 2,16 15,17 6.66 

-
Đất xậỵ dưneco sớ khoa học 
cứng nghệ 

DKH 0.71 0,71 

-
Đất xãy dụng Cữ ỉìỡ cí |ch Yụ \ẫ 
m 

DXH 0,13 0.03 

. Dẳi cliụ DCII 8,67 0,76 0,48 0J6 0.09 0.44 0.89 

2.10 DÚI danh lam thẳng cành DDL 

2.11 Dâí sinh hoạt cộng đổng. DSH 6,49 0.72 0,7 s 0,26 0,45 0.31 0.36 0,47 0,47 
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STT Chi lítusứdvHK Jấl Mỉ Tống tliỉn 
tích 

Diện tích phân theo ttirn vị hỉnh chính 
STT Chi lítusứdvHK Jấl Mỉ Tống tliỉn 

tích Phwn 
van Hai 

Ptag 
Pllý 

Quy 
Đúc 

Tân 
Któn 

Tâii 
Nliựt 

Tân Quị 
Tây 

Vinh 
LícA 

Vinh 
Lộc B 

U) (ỉ) (3) mí'. -(») (13) (14) (15) (16) (H) (18) (19) (20) 

2.12 Dát khu vui choi, ỊÚii tri công 
cộng DKV 63.86 10,36 1.29 0.72 3,29 

2.13 Pàt ủ U: nâng llíõti ONT 1 495,54 112.97 9,04 62,76 23.it> 140.20 ] 18,26 274,04 266,50 
2.14 Eỉâí <y tsi đở thi ODT 2.184,85 70,91 402,07 3,55 133,08 27,95 20,89 97J3 308.66 
2 lí Pít xây dựng 5Ờ co quan TSC 58,57 31,18 1.57 0,23 1,35 1,93 0.26 <U6 

2.16 Đất xsly dựng lrự sd của tó 
ctiừc sự nghiệp DTS 5,13 5,10 0,01 

2 17 Đải Xảy (lựng Mf sỡ ngoại 
giao ŨNG 

2 !& Đẩl tin ngiriVng TIN 8.35 1,06 0,36 0.90 0,44 0.82 1.09 0.78 

2.19 Đit sóng, tigii, kỉnh. 
suối SON 1 117,02 71,96 171,59 50.27 49.44 1515« 6,25 15,31 2,S4 

2.20 Đíil Có mai nuđc chuytn dùng MNC 2,11 
221 Dii pTii niing nghiip khiic PNK 10,88 1.73 
ĩ ữàichuu \ữ (tụng CSD 
4 Dát đõ thị- KDT 2.T6Í.H 545,08 

2. Kế hoạch thu hồi các loại đẩt: 
Đơn vị tinh: hu 

STT Chi tiêu SỪ dụng đít MI Tông diện tích 
Diện tich phân then (lun vị hành chinh 

STT Chi tiêu SỪ dụng đít MI Tông diện tích Thị trần 
Tân Túc 

An Phú 
Tây 

Binh 
Chảnh 

Binh 
Hưng Bình Lợi Đa 

Phước 
Himg 
Ltìrtg 

Lê Minh 
Xuân 

(l) (2) (3) (4Híh..+(ỈO) (5) (6) (7) (8) (9) (LO) (U) (12) 

í Dẩl nâng nghiệp SNP S3Í.1S 4.SỈ 63,78 m 24,70 77J5 170,20 s,34 169,05 
- Trong đó; 

I.I Đất lĩòug lúa LUA 434,28 2.31 41,34 0.10 14,92 34.85 163,56 4,36 89.41 

-
Trong dó: Đấi chuyên trồng 
lúa nưúc 

LUC 277,82 2,51 41.34 0,10 163,56 4,36 

1.2 
Dãi Irông cày hàng nam 
khấc HNK ỉ 32.38 0.44 2.45 20.03 0.25 55,90 

u Đất trảng cây lẫu nam CLN 168.49 I.-90 17,61 0.88 9,14 20.15 5.99 0.83 11.86 
1.4 Dắt rúng phòng bụ RPH 
1.5 Đất rừng dặc dụng RDD 
1.6 Đất rứiiỄsán xuấ! RSX 32.03 U.8K 

1.7 Dắt nuòi trồng thuỷ sán NTS 63,87 2,38 0,64 2.32 0,40 0.15 
1,8 Đất làm muối LMU 
1,9 Đit nũng nghiệp khác NKH 0,10 
2 Đắt phì nống nghiệp PM 256,00 3,78 17,ỉ 7 0,07 2ÍM 2.27 19,02 J,J6 Htưti 
_ Trong đú: 

11 Đất quỏc phòng COP 10,08 10.08 
2.2 F>âl an ninh CAN 
2.3 Đẩt khu cóng nghiệp SKK 60,54 58.9 A 

2,4 DâUụm công nphiịp SKN 0,14 0,14 

2,5 Đất thương mại. dịch vụ TMD 

2,6 Đầt w Sớ sân xuất phi nông 
nghiệp 

SKC 7,28 0,02 0.03 

2,7 Đất sừ đụng cho hoạt động 
khoáng sân 

SK-S 

2.8 
Đắt sân xuất vật liệu xây 
dựiig, làm đồ gốm 

SKX 

2.9 Dấl phải trién ha tảri£ cấp 
quốc gia, cáp tỉnh, cãp 

DHT 64,90 2,37 5.26 0,8 i 1,90 3,38 9,76 
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STT Chì tiêu sử dụng đỉt Mt Tổng diện tích 
Diện tích phân theo dơn vi hành chinh 

STT Chì tiêu sử dụng đỉt Mt Tổng diện tích Thị iran 
Tân Túc 

An Phũ 
Tây 

Binh 
Chảnh 

Đinh 
Hung Binh Lợi Da 

Phirởe 
Hirng 
Long 

Lê Minh 
Xuân 

11) (2) (3) <4)=<JK ."(10) (5) <í) Ợ) (8) m (10) (ỉl) (12) 
huyện, cấp xà 

- Đâl giao Ihõne DGT 45,89 1,45 2,97 0,14 1,72 2,99 3,20 
- Đât thuy !ợi DTL 12,69 0,92 0,67 0.11 0.39 5.33 
- Đất xây liựiig cơ sớ văn hóa DVH 1,02 1,02 
- Đất Xảy dựng cơ sử y lẻ DYT 0,78 0,02 

• 
Đất xây dựng cơ sớ giảo dục 
vả đáo tạq DGD 1,40 

-
Đât xảv dựng cơ sờ thẻ dục 
thẻ tbao DTT 

. f)at công trình nảng lượng DNL 

• 
Đát công trinh bưu chinh, 
viễn tliônn 

DBV 

-
Đát xảy d^rng khữ dự Irữ 
quốc gia DKG 

-
Đất củ di lich ljuh sứ - van 
hỏa DDT 

Đất bai Mì, xử lý chắt thài DRA 1,25 1.25 
. Đấi cơ sớ lỏn giác TON 1,23 1,23 

-
Đấi làm nghĩa Ưang, nhả 
tang lễ. nhà hóa tảng NTD 0,11 0,0? 

-
Đảt xảy dựng cơ sớ khữa học 
cốnp Iiíỉhậ DKH 0,53 

-
Đắt sày dựng cơ sớ dịch vụ 
xâ h^i ŨXH 

. Đát I'hự DCH 
2.10 Đẩt danh lam tháng cảnỉi DDL 
2,11 Đất 5Ình hosl cộng dòng DSH 

2.12 Đấi khu vui chơi, giải trí 
còng cộng DKV 

2.13 Đàt ớ tại nông Ihõn ONT 22,96 0,07 1,46 7.01 0,18 6.92 
2.14 Đât ở tạí dô thị ODT 57,34 3,65 13,24 18.65 0,57 
2.15 Đắt xáy dựng trụ sử cơ quan TSC 3.46 

2.16 Đất xây dựng trự sở cũa tồ 
chức sự nỉhiệp DTS 

2.17 Đất xây dựng CCT sở ngoụi 
giao DNG 

2.18 Dảt tin ngườri£ TIN 0,03 

2.19 Đái sỗtig. ngòi, kỉnh, rạch, 
suối 

SON 29,27 0,11 1,% 1.89 4 Ai 

2.20 ĐẢt cỏ mặt nước chuyên 
dùng MNC 

2.21 Đất phi nông nghiệp khảc PNK 

(Tiếp theo) 

STT Chi tiêu ùr dụng dẩl Ma Tồng điện 
Uch 

DiỊn llch phin tlito đvn vj hành ch Inh 
STT Chi tiêu ùr dụng dẩl Ma Tồng điện 

Uch Phàm 
Vỉn Hai 

Phang 
Phũ 

Quy 
QCtc 

TÊn 
Kiên 

Tẳn 
Nhíiỉ 

Tỉn Quý 
Tỉỳ 

Vinh 
Lộe A 

Vỉnh lẬc 
B 

ro Ọ) (3) mí}' .+«!>> (13) (14) (15) (16) (17) (18} (19) (20) 

ì Đẩl nông nghiệp \NP 831,15 7U3 90.14 3.2« 69.16 30JỈ 3,9« 13.49 3WS 
. Trong đó. 

1.1 Đất tràng !úa LUA 434.28 14,99 2,32 29.36 15.21 1,49 4,92 14,94 

-
Trong đà; Đát chuyên 
trồng lúa nước 

LUC 277,82 0,76 2,32 29,36 15.21 1,49 3,48 13,33 
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STT Chi tiêu sír dụng đất MI Tống di(tl 
tich 

Diện tich phân ti)eo dơn vị hành thinh 
STT Chi tiêu sír dụng đất MI Tống di(tl 

tich Pham 
Van Hai 

Phong 
Phú 

Quy 
Đức 

Tín 
Kiỉn 

Tin 
Nliựi 

Tãn Quỷ 
Tây ' 

Sình 
Lộc A 

Vinh Uc 
B 

(1) (2) (3) (4H5I+-KKI) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 

1.2 Đàt trồng lỉity hàiig nảm 
khác HNK 132,38 25,51 16,48 1,04 3,25 0.42 0,30 6,31 

13 Đắl trồng CÍIV ỉiiư năm CLN liỉ.49 16.64 [2,68 0.88 37,16 10.80 1,99 7,R8 12.10 
14 Đấl rúng phòng hộ RPH 
lí Đâirimgđặc dụng RDD 
1.6 Đất rừng sỉti xuất RSX 32,03 20,15 
1.7 Đii ntiửi trổng thuỹ sàn NTS 63,87 8,93 45,99 1.60 1.07 0,39 
1.8 Đải lâm muẾi LMl) 
1.9 Đà nỉng nghiệp khác NK.H 0,10 0.10 

2 Pí/ phi nittg Itghiệp pm 256,00 24JS 43,6i l,OI 16, lề 6,SI 1,05 SJ2 s.ĩỉ 

- Trong đó: 

2,1 Đểt quốcphốnc CQP 10,08 
2.2 Dấl an ninh CAN 
2.3 Đầt khu cóng nghiệp SKK 60,54 1,29 0.31 
2.4 Đẩt cụm công nghiệp SKN 0 14 

2,J Elểl thương mai, dicli 
vụ TMD 

lí Đầt cơ sử Sin xuit phi 
nòng nghiệp SKC 7.28 0,01 0.20 SJ0 i ,68 0, M 

2.7 Đãt sử dụng cho hoại 
dOíií khoáng sản SKS 

2.8 Dầt sàn xuất vặt liệu 
siy dựng, lãm đè g.ỗm SIOÍ 

2.9 
rát phái tiicn ha tắíig 
cấp quảc gia. cẩp linh, 
cẳp huyện, cấp xí 

DHT 44,90 14,99 14,83 0.68 2,01 1,08 0.53 4,50 2,80 

Đất giao thóng [XiT 4Í.8Í 11,79 14.21 0,64 0,01 0,67 4,00 2,10 
. Đẳt thúy ||ỊÌ DTL 12,69 3,20 0.04 0J1 0.03 a,53 0,46 0.70 

• 
Dầt xâỵ dựng cơ sở van 
hòa DVH 1,02 

. Đầxáydimgcơsờy tc DYT 0.78 0,38 0.3Í 

-
Dỉt xây dưng cơ sở 
fiiâú dục và dày 1(10 DOD 1,40 0,09 UI 

-
Đất xẩỵ dựng cơ sã thê 
dục thể Ihaơ DTT 

-
Đâl cỏne trinh nSng 
luợng DNL 

-
Cát câng trinh bưu 
cliính, viỄn thòns. DBV 

• 
Đấl xây dựng kho dự 
Irữ qiiõc gia DKG 

-
Đẩ[ có dí lích lích sứ -
vân hỏá DDT 

• 
Đắt bẫi ihải, xử tỷ ehát 
ihii DRA 1.25 

- Đát co sà tôn giáo TON 123 

* 

Dầt làm nghĩa traji(Ị, 
nhã tang le, nhá hòa 
lâns 

NTŨ 0,11 0.04 

-
Đất xáy dựng cơ sở 
khoa học công nghi DK.H 0.53 0,53 

-
ĐiH xảy dựng co sử 
Jii.il vu xỉ hội DXH 

- tlãt chợ DCH 

ĩ. 10 Dât Ja»l) lam thăng 
cành DDL 

2.11 Đít siiih hoại cộng 
dỒílR DSH 

2.12 Dái khu VUI (ám, giái 
lii cóng CỘT10 

DKV 
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STT Chí tiêu ĩứểụnE đất Mi rồng diện 
rích 

Diện ticli phân thcu dơn vj hình chinh 
STT Chí tiêu ĩứểụnE đất Mi rồng diện 

rích PKíim 
Van Hai 

1'horig 
Phủ 

Quy 
Đửt 

Tân 
Kiên 

Tin 
Nhut 

Tin Ọuỷ Vĩnh 
Lộc A 

Vĩnh Lộc 
B 

(1) (2) (3) (+wí>* -H»> (13) (14) (15) (lí) (17) (18) [19) (20) 
2 13 Đát ớ tại rông thòn ONT 22,96 0.26 0,33 3.73 0,52 Ũ,27 2.21 
2.14 Dát ở 151 dỏ Ihị ODT 57,34 5.09 ự 8 6.65 (UI 

2.15 DÃ: xây itựng trụ sử Cữ 
quan TSC 3,46 3.46 

2.16 f)ằl \ã) dung trụ sở cùa 
tố chức ỉtrnahiêp DT5 

2,17 Đài xây dtmg co sở 
ngoai giao PNCi 

2.18 Rát tín nguửng TIN 8,03 0,03 

2 19 Đat sỏnạ Itgòi, kỄrh, 
rticli, suoi SON 29,27 0,44 19,34 1,03 0.02 

2.20 Pãt có mìt nước 
cliuyẽn dùng MNC 

2,21 Đál phi nông nghiỉp 
khác PNK 

3. Kể hoạch chuyển mục đích sử dụng đẩt: 
D(m vị lính: ha 

STT Chí tiíu sữ [ỉụng díi MI TÍrtg diện 
tích 

Diện ttrh phin then đữìi v| hành íhfnli 

STT Chí tiíu sữ [ỉụng díi MI TÍrtg diện 
tích Thi tí ỉ" 

Tân Túc 
Ai\ Phù 

Tây 
Bình 

Chánh 
Binh 
Himg 

Binh 
Lợi 

Đa 
Phước 

Hưng 
Long 

LỄ 
Minh 
Xuitn 

0) (2) (3) (4HÍ)+ M+OO) (5) (6) (') (8) (9) (10) (II) (U) 

1 ĐÙI nũlig nghiệp chuyền sang phi 
nôn£ nKhiíp NNP/PNN 1.202,16 34,»« 86.14 1K.NI 10.25 89,47 178,44 18.39 183,74 

- Tr<nig đà 
II Đát trồng [ùa LUA/PNN 544.9S 8,60 51,73 5.65 19,<w 35.93 167,10 6,57 89.7g 

Trong dò: Đat ehuyỉn uAng lúa nước LƯC/PNN 364,73 8,55 51 73 5,65 167,10 6.57 

12 DÁI liửrtg cây hàng Iiâm khác HNK/PNN 159,24 2,05 4,27 U4 24.44 0,54 0,60 56.1*) 

13 E)ẩt trổng cíy lâu nàm CLN/PNN 39305 23.05 27,63 11,20 9,92 26,68 10,40 10.84 15,99 

1.4 Dấi rưnaphóng hộ RPH/TNN 
15 ũềt rừng m dung RDD/PNN 
16 Dẩc túiig sàn xuất RSX/PNN 32,03 II.»8 

1 7 Đầi nuôi iring thuý sản NTS.TNN 71,71 1.20 2,51 0,62 0,M 132 D40 0.38 

1.8 E)ẳt lầm muồi LMU/PNN 
1.9 Dát nâng nghiỉp líhic NKH.PNN 0,95 0.10 

2 ( huyỄn dải cơ cấu ìirdviig "ất 
troiiỊỊ nội bộ đất nông nghiệp 104.17 2,75 1,72 10.26 9,69 11,97 0,60 37,29 

. Trong đó: 

21 Đầt Irồng lúa chuyèn Sáng đát trồng 
[Câv lău lĩitn 

LUAJCLN 95,89 2,75 1.72 10.26 4,14 11.67 0,60 37,29 

2.2 oảt trồng lúa chuyền sang dầl trốn ạ 
rimn 

LUA/LNP 

2.3 Bẩt tíảnỉ lúa chuyìn sang dát nuôi 
Tiène thuv san LUA/NTS 8.ỈÍ 5,55 tư Ù 

2.4 Đấi trồng lúa chuyíti sang đất lam 
muối LUA/LMU 

2,5 Đẩl trồng cả) hẳng rim khác chuyển 
sang đãĩ nuối trổTig tliuv sản HNK/NTS 

26 Đẩt trồng cậy háng náiri khác chuyển 
sang <Já lim mưii HNK/LMU 

2,7 
Đất rúng phóng hộ chuyển sang đầi 
nỏtig nghiỉp khỏng phái là rừng RPH/NKR(a) 
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Diện tích phân theo don vị hiluli vhinh 

STT Chi tiỀu sử dụng dắt Mi TÃng diện 
tích Thi trần 

Tin Tuc 
An Phũ 

Tày 
Sinh 

Chánh 
Binh 
Hưng 

Binh 
Lợi 

Đa 
PhLTỚC 

Hưng 
Long 

Li 
Mínli 
Xuta 

(1) (2) (3) (4M5)+..+(Ỉ0) (5) (6) ơ) (B) (9) (10) (11) (12) 

28 Dầt rimg dậe dụng chụyln ỉâng dít 
nông nghiỉp khđng phai lì rừng RDD,'NK.R(a> 

2.9 Đẩl rimg, sin xuất chuyền sang dẩt 
núng Hệhiịp khủriỄ phái la rtmg Rsxmft(a) 

3 nái phi >iilnj ngliiíp khống phiii u 
LIĨÌI IV chuyển sang đát ớ PKO/OCĨ 22,01 S,8Í 43S 0,15 3.66 

(Tiếp theo) 

STT Chi tiiu sứ (lụng đít Mi TOng 
díín lỉrh 

[>ifn rkli phin theo đon vj hinh cSlnli 

STT Chi tiiu sứ (lụng đít Mi TOng 
díín lỉrh 

Phạni 
vin 
Hai 

Phang 
Phú 

Quv 
Đừc 

Tản 
Ki ỉn 

Tủn 
Nhựt 

Tân 
Quý 
T*ý 

Vinh 
Lộc 
A 

Vinh 
Lộc 
0 

(1) (ỉ) (3) (4H5Í-
+C0) (13) (14) (15) (16) (17) íl«) <19) (20) 

1 Dit IIõng nghiệp chỉiycn í#ltg phí 
oAn* nghiệp NNP/PNN 1.202,16 1U7.6K 115,47 13,08 95,7)1 67,59 44.94 38,14 79,34 

- Trong đó 
1.1 Dit ưầng lũa LUJV'PI*n«J 5-14,93 31,48 5.32 39,65 3I.B7 5,79 16,60 29.22 

-
Trong đả Bắtchtộýn trống lúa 
nưứĩ 

LUC/PNN 364,73 0.76 5.32 39.6Í 31,87 5,7 <J I4.KS 2bM 

12 Đãi trỏng cây tiàrig năm lihảt HNK/PNM 159,24 29,49 17,85 0,20 3,gi 3,59 UI 1,56 11,96 
13 Dải trổng cây làu nam CLN/PNN 393,25 49.03 20.02 7,44 48,93 28.07 37.49 19,57 37.09 
1.4 Đầt rims phòng hô RPH/PNN 
1.5 Dầt lĩmg Jỉc dụng R[>D/I'NN 
1.6 Dãi rừnẹ sán XII ảl RSX/1'NN 32,03 20,15 
1.7 Đắi nuôi trồng [hy ỷ sân NTS/PNN 71,71 9,01 46.12 0,12 3,17 4.06 0,35 0.41 0,40 
l.x Đát lảm niuổi LMU/PNN 
1.9 Đẩt nỏng nghiệp khác NKH/PNN 0t9í 0.18 0,67 

ỉ CíiuyỂn đỗi CỊ> tíu SŨ dụng (lát 
trong nội bộ dắt nAitg nghiệp 104,17 1,1* 9, IM 0.5Í 1ĨJ9 IS9 2.09 un 

. Trong đó; 

2.1 Đái trảng lúa chtiyén sang dẳt trảng 
ciy lỉu năm LUA/CLN «,89 9.04 0,55 12,12 2.59 2,09 1,07 

12 
Đat trồng lúa chuvén sang đất trồng 
rừng LUA/LNP 

2.3 Dẳl tràng lúachuyín sang dđt nuôi 
ItÀní Itiuý sản LUA/NTS 8,28 2,16 0.27 

Ĩ.4 Đả! [Tồng lúa chuyên sang đđt làm 
rauíi LUA/LMU 

15 Đầi irẻng cây hàng nam khàc chuyên 
5ÍU1Ễ iíili ttuồi trũng thuỹ sAn HNK/KTS 

2.6 Đẳ( tròng cỉy háng năm khác chuyín 
5 an í đảl lãm muối HNK/LMU 

1.7 
Đà từng phòriẸ hộ chuyén sang đẩt 
nOiỉỀ n-ghiệp không phải 9A rừng RPH/NKRU) 

2,8 Đẩl nmg đặc dụng chuyẻn sang dầi 
nỏog nghiệp khônẹ phải íá rừng RDDtíKRÍí) 

2.9 Dât rừng sân xual chuyền sang đẩi 
nông nghiệp không phải là rửng RSX/NKR(a) 

3 
nít phi J1CUJH nfihiệp khíng phái lầ 

ditl ử thuyẾn sang đất & 
— 1-

PKQAXT 
-Ị J— 

2ÌPM 0,4+ 
•f" 

J,S9 Oíĩ 
7 

0JI 

nông nghiệp khác. 

Ghi chú: PKO lù đất phi nông nghiệp không phái là đắt ớ 
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4. Ke hoạch đưa đẩt chưa sứ dụng vào sử dụng: 
Trên địa bàn huvện Bình Chánh không có diện tích đất chưa sư dụng. 
Điều 2ẵ Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định nàv, các đơn vị sau đây có trách 

nhiệm: 
1. ủy ban nhân dân huyện Bỉnh Chánh: 
a) Kiểm tra rả soát các chi tiêu trong Ke hoạch sử dụng đất năm 2022 cua 

huyện, báo cáo cập nhật chỉ tiêu sử dụng đất này vào quy hoạch sử dụng đât cấp 
huyện vả cấp tinh thời kỳ 2021-2030, kể hoạch sử dựng đất cấp huyện và cẩp tỉnh 
thời kỷ 2021-2025 và tích hợp vào quy hoạch cấp tinh đàm báo sự đone bộ, thống 
nhất. 

b) Việc đăng ký kể hoạch, giải quyểt hồ sơ sử dụng đất đảm bảo sừ dụng đất 
tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy hoạch, kể hoạch sử dụng đất; tâng cường kiểm tra, 
giám sát, xử lý hoặc đề xuất xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kể hoạch sứ 
dụng đất; xác địiih cụ thể nguyên nhân chậm thực hiện, vướng mác, làm việc với 
các chủ đầu tư về nguồn vốn đầu tư, chủ trương đầu tư, kế hoạch vả khả năng thực 
hiện dự án đổi với các trường hợp đă đãng kỷ kế hoạch sử dụng đất, đảm báo triển 
khai đúng thời hạn, khả thi; Chịu trách nhiệm về tính pháp lý, ranh, diện tích 
chuyển mục đích sử dạng của hộ gia đình, cá nhân, đảm bảo phù hợp quỵ hoạch đô 
thị, quy hoạch, kể hoạch sử dụng đất, chương trình phái triển nhả ở riêng lẽ đà 
được phê duyệt; đám bào phù hợp với chi tiêu sử dụng đảt đâ được ủy ban nhân 
dân thảnh phổ phân bổ cho huyện tại Nghị quyết 80/NỌ-CP ngày 19 tháng 6 năm 
2018 cùa Chính phủ; Chịu trách nhiệm về đề xuất tiếp tục đăng ký kể hoạch sứ 
dụng đất năm 2022 đối với các còng trinh - dự án đã đăng ký kể hoạch sử dụng đất 
từ nãm 2019 trờ về trước. 

c) Khẩn trương trình ủy ban nhân dân Thảnh phố ban hành Quyết định 
duyệt kế hoạch mời gọi, đẩu thầu chọn chủ đầu tu cho các dự án - công trình mả 
ủy ban nhân dân huyện Binh Chánh xác định kẻu gọi đầu tư làm cơ sờ pháp lý để 
đãng ký kế hoạch và làm cơ sở giải quyết thủ tục cho người sử dụng đất theo quy 
định. 

d) Cán cứ Kế hoạch sừ dụng đất được phê duyệt, xác định và phê duyệt vị trí, 
ranh giới, điện tích các công trình, dự ản trong kê hoạch sừ dựng dât hàng năm trên 
nền bản đồ địa chỉnh hoặc bàn đồ hiện trạng sử dụng đấi cấp xã. Thực hiện thu hồi 
đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đẩt theo đủng ranh 
dự án được phê đuyệt vả đảm bảo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đẩt được phê 
duyệt và quy định pháp luật. 

đ) Công bố công khai kế hoạch sừ dụng đẩt theo đúng quy định của pháp luật 
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về đất đai. 
e) Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc quản lý sử dụng đất dai, đám bào 

đúna quy hoạch, ke hoạch sử dụng đất 
2. Sở Tải nguyên và Môi trường và các sở-ngành có liên quan; 
a) Phối hợp với ủy ban nhàn dân huyện Bình Chảnh thực hiện thu hồi đât, 

giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và tổ chức kiểm tra thường 
xuyên việc quán lý sủ dụng đất đai theo dúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đẩt đã 
được duyệt. 

b) Xác định, cân đối các nguồn vốn để thực hiện dự án - công trình và 
thường xuyên rà soát vướng mẳc, phối hợp xử lý hoặc báo cáo đề xuẩt tháo gỡ 
nhàm đàm bảo kế hoạch sử dụng đất được thực hiện khả thi; thực hiện chính sách 
khai thác quỳ đất hợp lý, hiệu quà, phát huy tiềm năng về đất. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Vãn phòng ủy ban nhân dân Thảnh phổ, Giảm đốc Sở Tài 
nguyên vả Môi trường, Thủ trưởng các sờ - ban - ngành có liên quan, Chủ tịch ửy 
ban nhân dân huyện Bình Chánh chịu trách nhiệm thi hành Quyểt định nàyể/. 

TM ề  ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 



Ký bởi: Trung tâm Công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 01.11.2022 09:55:59 +07:00 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3080/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 9 năm 2022 

QUYÉT ĐỊNH 
về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Hóc Môn 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cử Luật tể chức chinh quyền địa phương ngày ì 9 thảng 6 nộm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đỏi. bô sựng một sổ điếu của Luật Tô chức Chính phủ và 
Lỉiật To chức chỉnh quyển địa phương ngày 22 tháng ỉ / nam 20ì Ọ; 

Cân àứ Luật Đất đai ngày 29 thảng ỉ ỉ năm 2013; 

Cân cứ Luật sứa đói, bố sung một số điều của 37 ỉưậi cổ ỉỉên quan đểrĩ 
quy hoạch ngấy 20 tháng ỉ ỉ năm 2018; 

Căn cứ Nghị quyềt sể 75Ỉ/20I9/UBTVQH!4 ngày 16 thảng 8 năm 2019 
của Uy ban Thường vụ Quắc hội giải thích rrtột sé điểu cua Luật Quy hoạch; 

Căn cứ Nghị quyết sẳ Ỉ3Ỉ/2020/ỌỈỈỈ4 ngày ỉ 6 tháng ỉ ỉ năm 2020 cua 
Quốc hội vê tô chức chỉnh quyến đó thị tại Thành phố Hổ Chí Minh; 

Củti củ Nghị định sv 33/202 ỉ/NĐ-CP nỵăỷ 29 thúng 3 năm 2021 cua 
Chinh phù quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quvêt sổ 
Ỉ31/202Ồ/QHỈ4 ngày 16 thảng ỉ ỉ năm 2020 của Quốc hội về tò chức chính 
quyên đỏ thị tại Thành phố Hô Chỉ Minh: 

Cân cử Nghị định sô 4Ỉ/20Ì4/ND-C.P ngậy ĩ5 tháng 5 năm 20]4 cua 
Chình phù quy định chi tiểỉ thì hành một sạ điều cùa ỉ-ỉtâỉ Đất đai; Nghị định sớ 
0Ỉ/2017/NĐ-CP ngày 06 thảng ồị năm 20ỉ 7 cùa Chính phú vế sửa đồi, bổ sung 
một sô nghị định quy đình chi tiết thi hành Luật Đắí đai: Nghị định xó 
Ỉ48/2020/ND-CP ngày Ị8 tháng 12 năm 2020 cua Chính phủ về sưa đói, bể 
sung mật sô Nghị định quy định chi tièi thì hành Luật Đất đai: 
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Cân cử Nghị định sổ 37/20Ỉ9/NĐ-CP ngày 07 (háng 5 rìãtìì 2019 cua 
Chính phú quy định chi tiêt thi hành một so điều của Luật Quy hoạch; 

Căn củ Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19 tháng 6 năm 20ì8 cưa 
Chính phù về Diếu chỉnh quy hoạch sử dụng đẩt đền năm 2020 vạ kể hoạch 
sửdụngđẩt kỳ cuẩỉ (20ỉ 6-2020) thành phố Hồ Chỉ Minh; 

Cản cứ Thông tư so 0ỉ/2021/iT-BTNMT ngày ỉ2 thảng 4 năm 2021 cùa 
Bộ Tải nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điêu chinh quy hoạch, 
kể hoạch sư đụng đẩt; 

Can cứ các Nghị quyet của Hội đòng nhân dằn thảnh phô Hồ Chí Minh vể 
phê duyệt danh mục cúc dự án cần thu hồi đắt; dự ản có sư dụng đắt tìvng ỉ ứa, 
đắt rừng phỏng hộ (rên địa bàn Thành phổ (sô Ì22/NO-HDND ngày 09 tháng 12 
năm 20ỉ ố; é 10/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 20! 7; sệ 32/NỌ-ỈỈDND 
ngày 07 tháng 12 năm 20ỉ 7; sô 09/NQ'HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2ÕÌ8; 
so 33/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 và sổ 34/NQ-HĐND ngày 22 
thảng 7 năm 20 ỉ 9); 

Căn cử Nghị qưyểt sậ Ệ4/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 cùa 
Hội đóng nhân dân Thành phố Hồ Chỉ Minh vê thong qua danh mục hủy bỏ 
các dự ân cầìĩ thu hồi đát, dự án có chuyến mục đích sử dụng đắt trồng lúa 
trên địa bàn Thành phổ Hồ Chỉ Minh đõ được Hội ẩông nhân dân Thành pho 
Hồ Chí Minh thông qua: 

Theo đề nghị cua ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn ỉặì Tờ trình 
3409/TTr-UBND ngày ỉ ỉ thảng 07 năm 2022; Sở Tài nguyên và Môi trường tại 
Tờ trình số 59ỉ5/TTr-STNMT-QLD ngày 22 tháng 7 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phé duyệt kể hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Hóc MỎĨ1 
với các chỉ tiêu chủ yếu như sau: 

1. Diện tích các loại đất phân bố tròng năm kế hoạch: 



Đon vị tinh: ha 

SÁ 
TT Chỉ tiỉu NU'dụng dất Ma 

Diiịn tích 
(ha) 

Diện tích |>hân (heo dưn vị hình chinh 
SÁ 
TT Chỉ tiỉu NU'dụng dất Ma 

Diiịn tích 
(ha) TT I lúc 

M6n 
Bả 

IHỂni 
Dông 

Thịnh 
Nhị 

Blnìi 
Tin 
Hiệp 

Tân 
Thởi 
Nhì 

Tân 
Xuân 

ThớiTsm 
Thún 

Trung 
Chính 

XuÂn 
Thới 
Đónj 

Xuân 
ThiVi 
s<m 

Xuẳn 
Thói 

Ttiuựng 

(lì (2) (3) 
(4HĨÌ+... 

+(lh) 
(5) (6) (7) (S) (9) (10) (II) (12) (13) (14) (15) (161 

Túng dicn tích lự 
nhiên 

10.917,21 173,77 702,21 1,278,47 844,45 1 ề 194,99 1.723.94 27-1,63 177,83 299,22 1.498,0J l,856yBS 

1 f)íl nùng nghiệp NNP 4.522,03 
17,90 175.45 602.77 483,10 53J,86 42936 6232 mu 22,2« 62,15 755.11 1,069.47 

II Đất trống líia LUA MI 0,58 139.80 283.53 274,15 9,70 «.70 176.28 526.42 

-
Trang đò: Dắt chuyên 
trùng lúa ni/àc 

LUC 239,68 44.57 27,67 167,44 

-
Dắt /rnng lũiI nước 
còn lại 

LVK 1.170,90 139,«0 283,53 229.5 K 9.70 0.7Í1 148.61 358,99 

1.2 
E>át ir<>ng tíiy hãri£ 
nảm khác UNK 2.299,26 !7.ỹu 174.62 393.2X 26tì.97 144,70 B&.ạo 62,52 2%.62 19.60 50.4(1 275.1! 508,56 

1,3 Dẳt irỏng cáy lảu Iiâm CLN 769,68 0.00 59.60 211,08 97,21 66,26 0,00 ừ. 07 2,42 10,73 293,59 28,71 

17 
Đảt nuôi trông thuỷ 
sin 

NTS 40.88 0.83 1(1.08 5.05 7,05 0.05 L.47 0.18 0,26 10,13 5.77 

1.9 Đất nònu ng.hicp khác NKH 1,64 1.37 0.27 

2 |>ẮT phi nông nghiệp PNN 6.393,^8 155,86 526,63 675,71 360,70 (>60,90 1.294,29 212.11 585.55 154.83 237,07 742,92 787,42 

2.1 Dẩt quốc phòng CỌP 53,70 0.16 45,02 8,52 

2.2 ữằx »n ninh CAN 6,76 0.78 0,25 0,60 0,56 0,98 3.59 

2.3 Dấ! khu ứìng nghi ộp SKk 

2,4 l)ẳl cụm cõng Tighiộp SKN Ỏ2.M 62,64 

2.5 
Dẳl tliuííiig mại, dịch 
vụ 

TMD 30,03 1.13 0.02 5.65 0.08 11,85 0,78 0.89 1.06 0.14 4,08 3,79 0.58 



SỐ 
TT Chi tiêu Jir rìụna (lát Mi 

Diện tich 
(hi) 

Diện tícli phán Iheo đưn vị hành chính 
SỐ 
TT Chi tiêu Jir rìụna (lát Mi 

Diện tich 
(hi) TT Hóc 

Mứn 
Bì 

Diêm 

Dỏng 

Ihạnli 
Nliị 

Hình 
Tân 

Mệt 

Tin 
Thú-! 
IVhi 

Tín 
\ufln 

Tbó-i Tam 
Thân 

Trung 
Chính 

Xuiit 
Thúi 

Rông 

Xuẫn 
Thớt 
Som 

NuAn 
ThỂi 

Ihưong 

(1) (2) <3) 
(4> (5)+... 

+(16) 
(5) (6) (7) (8) <9> (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

Tíng diện tích tự 
nhiên 

10.(117.21 173,77 702,21 1.278,47 844.45 1.194,89 1.723,94 274.63 893,69 177.03 299,22 1.498,03 1.856,88 

2.6 
Dấl cơ sứ sân xuảl phí 
tiỏnỊỊ nghiệp 

SKC 349,32 1,80 44,09 35,03 10.81 57,04 41.10 8.63 25.55 3,32 20.(tó 63.51 38,38 

2,7 
E>át sử dụng cho hoại 
dụng klioáng sản 

SKS 

2.8 
Dất sán xuẳl vật liệu 
\â> dựng, làm dồ J>(V|| SKX 0,16 0,16 

2.9 

Dấi phái ưìén hụ lảng 
cắp quốc gia. cáp tỉnh, 
cáp huyện, dp xa 

DHT 2,400.46 40.97 116,63 180,50 72,94 221,30 1.051,44 49,74 143,66 39,69 63,52 204.25 215.83 

Dắt giao thỡng DGT 959.62 24,74 88,02 80,18 ỂJlế50 112,98 16127 33, Ị 8 81,66 26,23 34.99 121,72 129.34 

Dẩl ihuy Ịợi DTL 262.64 3,5S 4,67 17,83 63.57 65J2 0,46 24.SÌ OM 3,61 33,10 45.44 

Dắt xáy dụng cữ sử 
vàn hõti 

DVti 6.99 0J9 1.17 0.32 0.45 1,94 0,76 0,30 0.07 1,39 

Dát xũy 1lựng txrsờy 
lể 

DTĨ 6.72 3,17 0.07 0,1 í 0,16 0,14 0,19 0,18 0,14 0ặ22 $32 1,84 0.16 

Dal xây ihmg cơ sơ 
giâo dục và đùo lạo 

DGD 917.51 6J8  7.25 11,78 6.72 ỉ 1,30 803,48 6,62 8,97 2.70 4,29 34,57 13.65 

Lkh xâv dụng cơ sờ 
thề dịtc thê ihao 

Dtr (5.72 2,10 1.38 0.78 2,46 

Dẩl công trình ttủng 
lượng 

D\'L 1.Ì8 0,0! 0.21 0.76 0,00 0,01 n.no 0.40 

Dât Ẻổng trình birti 
chính, viên thiiny 

DBV ojy 0,15 m 0,13 fìj)6 0ậ0l 0.12 

Q o> 
o 
dơ 
>-
o 

o» 

5 
4^ + 
5 <ư\ 

crq 
ĩ»' '< 

o 
Kỉ 2 



sồ 
TI Chi tiêu 4Ểrdfng (Ỉỉìl MS 

Diện tích 
(ha> 

L>iện tich pliíin theo díi'n vị bànli chính 
sồ 
TI Chi tiêu 4Ểrdfng (Ỉỉìl MS 

Diện tích 
(ha> TT H*t 

Mùn 
lỉiì 

DìỂm 

Dùng 
Thạnh 

m 
Rinh 

TÂn 
U i ị p  

Tin 
Ihửí 

Nhi 

TU 
Xuiln 

ỊầáỉTan 
Thốn 

Trung 
Chánh 

Xuân 
Thủi 

Btág 

Xuân 
Tliửi 

Sơn 

Xuân 
Thói 

Thuyiig 

01 UI <3) (4H5>-
H ] è )  ịS) (6) (71 («} (10) ( I I )  (12) Ịú) ( M )  í 15) íUì 

Tnnp diện ticli tự 
nhiên 

10.917,21 173,77 702,21 |JỈTM7 84445 1.IM39 274,w m,(,9 177,03 299.2Ĩ 1.4w.03 

[)ắl CỂ di tkh lịch sứ -
IVĨÍI hãi] DDT 9,21 (Ụkỉ 0,09 9,05 

f)ẩi hòi thải, xừ lý 
clìiìl thái 

OtỉA S07 (ì. 02 39,95 

i)al Cữ SỢ tón gián ros M JV 0,92: lĩì ị ti ì,28 7,7 í m &S1 l.ầ JJ7 4.15 0,64 0,50 

Dắt làm nghĩa trang, 
Iihà ịữPtg lễ. nhã hoa 
tẩm 

NTD 147,42 ŨM íltỉ Ỉ4.31 (ì. ĩ3 21,50 UM 7.70 2149 6,99 7,61 ỈỊJ0 15M 

Dắt xày iíựiig cơ xớ 
dịehvụỉậ hội 

Ũ X I Ỉ  0.29 ũ;ề: 0.27 

Dai chợ DCH 10,91 ồ, 73 0.19 (ì, 49 Q.ỈS 0M ũ.íi iÌÌ4 0. ftfỉ 0,29 

2.10 
Diỉl dLinh ÍÌ11Ĩ1 tliảnỊỊ 
cánh 

DDL 

111 
Đầt sinh hũiil tọng 
dÒiig 

DSII 3,7Í 0.15 (1,6! Ul44 0.2 K 0.15 Á,23 0.211 0,12 0.80 flr,ts 

UÍ DLÌI klui vui chòi, giái 
trí e&Dg cộng 

DKV 6,13 líí 2,00. (J,0S é,SI 

2.13 Diíl ữ lại rỉúng tbâá UN r X!05jrí mn 353.84 155.77 316.09 186.59 151,67 412,91 148,03 522,00 

114 Dầl á Ipì Jõ tllị OUT 108.17 UỈKJ7 

2.15 
Dầt xly dựng irv aậ 
C(J QUIIN 

TSC 9,73 2.24 0.32 0.47 1,26 0.84 0.5(1 0,45 0,35 0.56 0,4f> K% 0,32 

2.16 
Bất xíiy fíựii(Ị tijự sở 
của lể éliứẹ sự àglíiộp 

ưrs 1.33 0.12 0rù2 Ồ.Ì2 ÉỊiS2 

00 

Q o> 
Q 
dơ 
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o» 

Ul 
4^ + 
5 
C/1 

ƠQ 
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o 
k> 



sá 
TT rhỉ tiêu sir dụng dất MA 

Diện tích 
(ha) 

Dí|n lích phân theo đirn vị hãnli riiiiili 
sá 
TT rhỉ tiêu sir dụng dất MA 

Diện tích 
(ha) TT llủc 

Môn 
Bi 

Điểm 
OônR 

Thạnh 

Nhị 

Binh 

Tín 

Hiệp 

Tán 

Thúi 

Nhi 

Tin 
XuỀn 

Thỏi Tam 

Thôn 

Trung 

Chính 

Xuân 

Thời 

Dông 

Xuân 

Thới 
Sơn 

Xuân 

Thời 

Thuyng 

0) (.2) (3) 
(4H3J+-

HI6) 
(5) (6) (ĩ) (8) (9) í 10) (II) {12) (13) (14) (15) (16) 

Tông diện lích tự 
nhiên 

10.917,21 173,77 702,21 1.278,47 844,45 1.19439 1.723,94 27U3 893,69 í 77.03 299,22 1.498,(13 1.856,88 

2.17 Dắt tin ngưởng TIN 6,74 0.36 U.08 1.47 0.36 l.ủtì 0J0 0,42 1.83 0.16 o,oy 0.25 0,43 

2.1K 
Đât sông, ngói, kcnh, 

r?ch. suôi 
SON 192.01 49,93 I1S,2Í 0,53 17.36 5.94 

2.29 
Dắt cỏ mặt rước 

chuyỄn dùng 
MNC 9,78 5.88 1.54 2.17 0,19 

2,20 
ỉ)àl phi nủng riịỊbiíp 

khác 
PNK 47.42 44,79 0,52 0.01 1,90 0.21 

ì Đất chu a sừ (itinp CSD 1,20 0,13 0,65 0,12 0,29 

Q o> 
z 
Q 
dơ 
>-
o 
S 
Ỏ» 

5 
4S-
+ 
5 <ư\ 

crq Ghi chú: * Không lỏng hợp khi lính tòng diện tích tự nhiên 

NJ 
o 
to iõ 



2. Kế hoạch ihu hồi đấl năm 2022: o 

Đơn vị túìh.ễ ha 

sồ 
TT 

Chi tiỉu sir (lụng (lất MI 
Tông diện 

tích 

Diện tích pliím theo đon vi hành chính 
sồ 
TT 

Chi tiỉu sir (lụng (lất MI 
Tông diện 

tích 
TT 
Hốc 
Mồn 

Bì 
Dicm Thanh 

Mi ị 
Binh 

Tiin 
Hiệp 

Tân 
Thủi 
Nhi 

Tân 
Xuân 

Thời 
Tam 
Thôn 

Trung 
Chảnh 

Xuẳn 
Thới 
OfinK 

Xu An 
ThAi 
Sơn 

Xuỉn 
Thứi 

Thượng 

(1) (2) (3) 
í'4)-<S)+..ế (S) (6) (7) (8} 19) (10) 01) ì tỉ) (13} (!4> (15) (lũ) 

1 nát nông nghiệp NNP 468,% 1.12 7.66 2.82 0,02 25,91 362,77 1,02 5,52 1,26 3,52 21,92 34,42 

1.1 Dắt trồng lúa LUA 170.6N 1,52 17.74 ! 39,64 4.32 1,84 4.35 1,28 

Trong đỏ: Dal ciìuyẻn trồng lũa 
nước 

LUC im 38.81 

1.2 Dấí Irồng cây íiủng năm khát HNK 73,75 1.12 7.03 0,02 0.94 26.93 1ề95 0.90 0.96 0.83 L94 31.13 

1.3 Dấl Irồng ciiy lâu năm CLN 223.96 0.63 1,30 6,67 196.21 0,07 0.3« 0.30 0.85 15,62 2,01 

1.7 Dấl ruữì trồng thủy ăn NTS 0,57 0.37 

2 DẨt phi nông nghiệp PNN 16,(tó [,07 2,11 0,6» 0,93 6,95 0,07 0,94 0,06 0.84 1,07 us 

2.1 Dẩl quÁc phông CQP 2,77 2.77 

2 2 
Dất co sứ sàn xuấi phi nũng 
nghiệp 

SKC 3.70 0.14 3,36 

2.3 
Đát phát Irìển hạ táng cáp quốc 
gia, cáp tinh, cấp huyện, cấp xã DH r 0.59 0,35 0.17 0.07 

Dắt xáy dựng cơ SƯ vân hiki DVtt 0.17 0.17 

Dãi xây đựng cơ sớ giáo dục vử 
đào tan 

DGLì 0.35 0,15 

Dát cóng trình năng luợng DNi 0,07 0,07 

2 4 Dắl ở tại nứng ihỏri ONT 831 1.8« 0,69 0.93 <J,56 0.07 0.94 0,06 0.84 1.07 1,35 

2.5 L)j| ở Un dó tllị ODT 0.72 0.72 



3. Kc hoạch chuyên mục đích sử dụng đát 2022: 

Dơn vị linh; ha 

SẾ 

TT 
Chỉ tiéu strdụiiịỉ ítấi MI 

líng tiiện 
tírh 

DiOn licli [iliâr Ihnp dim vi hình i liỉnl SẾ 

TT 
Chỉ tiéu strdụiiịỉ ítấi MI 

líng tiiện 
tírh rr Hfc 

Mãn 
Bỉ 

óiltt 
BAog 

Thạnh 
Nhị 

Bìih 
Tân Tân 

Tllửi 
Mii 

TSn 
XHÌII 

Thỏi 
lam 

Thân 

TTIHI£ 
( háiiìi 

\ufirt 
Thái 
Dũng 

XuSrt 
Thái 
Sơn 

Xuân 
Thói 

ThnựiẸ 

[0 ịi) Í3) 
(4H5H.,. 

Mltìí m (6) m ềi iầ (10) <U) (12) (13) ÍÍ4) tií> (I6Ỉ 

' 
E>»t MS chuvến sanỊí 
ịilii núng II thi Ọ (1 4VM» 4jp 2It97 Mự» ỈS.22 H%7Ì 9.ÍI 15,75 Zú.Jb 2xS9 5.81 95,(.6 

»J trồng iũii LƯAi'1'NN 42.71 9.52 0JK 4.15 I.S2 9.47 7.ÒK 

1.2 Dảí trong cảy hảjig 
Í1ÍII11 khác I1NK/PNN Ì 85.00 ÌÍ02 Í.83 2.43 49.0 i 3.19 17.44 7.53 M5 j,9® 36.32 47.26 

1.3 Đẳt tròiỊg cây lâu nam CLN/PNN IKR.fi? 1,75 ]|,% I5JK IÓ,8tì 31.02 ỈM 2J0 14,6» 1,44 2.01 -19.37 41.82 

1.7 1 )JÍI nuííi trung Ihnv 
sản NTS/PNN 0,33 0,16 0,1$ 

2 

t lnivEn dổi nư cáu 
(ũ1 iỈỊirig đấi tron); 
nội hộ đái nnnp. 
nghiệp 

100,43 ĩgjQ8 IU0 [9.49 Uỉ 2,82 SJHJ 18,47 

2-1 
Diìi irôiiị! lòa chuyẬi 
saiìLỊ dát n™[! tủy 
hans nủjn 

LUA/HNtt ! Lfi7 2.5 K 2,90 0.4(1 1,26 4.53 

12 
DSl IrủiìỊỊ lúa chuycn 
sátlg ilAl 1™» cậy lâu 
uặtn 

LU/VCLN m.7Ú 25,50 1.69 19,49 1,22 2X1 7.10 23,94 

4. KẾ hoạch đira đất thưa sử dụng vào sừ dụng 2022: Trong năm 2022 trôn địa bản huyện Hóc Môn không cố kể hoạch dưa 
dat chưa sử dụng vào sử dụng. 
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Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết dinh này, các dơn vị sau đây có 
trách nhiệm phổi hợp vả thực hiện: 

1. ủy ban nhản dân huyện Hỏc Môn: 

a) Công bố, niêm yết công khai kế hoạch sử đụng đất theo đúng quy định 
của pháp luật về đất đai. 

b) Cập nhật các chi tiêu sử dụng đất trong kể hoạch sử dụng dắt nãm 2022 
dà được duyệt vào Ke hoạch sử đụng đất cấp tinh giai đoạn 2021-2025 và tích 
hợp vào quy hoạch tinh đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất. 

c) Cãn cứ kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, xác định và phê duyệt 
vị trí, ranh giới, diện tích các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất 
hảng năm trên nền bản đồ địa chính hoặc bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã. 

d) Chịu trách nhiệm về tính pháp lý, ranh, diện tích chuyển mục đích sứ dụng 
cùa hộ gia dinh, cá nhân, đảm bảo phù hợp quy hoạch đô thi, quy hoạch, 
kế hoạch sư dụng đất đà đirợc phê duyệt và không khiếu nại; chịu trách nhiệm 
về đề xuất tiếp tục dăng ký các dự án trong kế hoạch sư dụng đẩt nãm 2022 dối với 
các dự án dã được phê duyệt kế hoạch sử dụnu đất từ năm 2019 trở về trước. 

đ) Tố chức kiểm tra, giám sát chặt chẻ, thường xuyên việc quan lý sứ dụng 
đât đai tiêt kiệm, hiệu quả, đủng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đầt. 

e) Định kỷ hảng năm, úy ban nhân dân huyện Hóc Môn báo cáo kết quả 
thực hiện kế hoạch sứ dụng đất gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

a) Phổi hợp với Uy ban nhân dân huyện Hóc Môn và các sớ ngành liên quan 
to chức thực hiện hiệu quà Quyết định này. 

b) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 
đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt. 

c) Tăng cườne thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý hoặc dề xuất kịp thời 
các trường họp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

d) Tham mưu ùy ban nhân dân Thảnh phổ thực hiện báo cáo kết quả thực 
hiện kê hoạch sử dụng đất định kỳ hàns năm cho Bộ Tài nguyên và Môi trường 
theo quy định. 

3. Các Sở, ban, ngành liên quan: Phổi hợp và chu động thực hiện các nội 
dung thuộc chức năng, nhiệm vụ bảo đầm kể hoạch sử dụng dất dược triển khai 
thực hiện. 
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Diều 3, 

1. Quyết định nảy có hiệu lực thi hành kẻ từ ngày kỷ, 
2. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyôn 

và Mồi trường, Thủ trưởng các Sở - ban - ngành có liên quan, Chủ tịch ủy ban 
nhản dân huyện Hóc Môn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 



Ký bởi: Trung tâm Công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành pho Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 01.11.2022 09:56:12 +07:00 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3422/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2022 

QUYÉT ĐỊNH 
Vê phê duyệt kê hoạch sử dụng đât năm 2022 của thành phô Thủ Đức 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Càn cứ Luật Tố chức chỉnh quyền địa phương ngậy ỉ9 thảng 6 ĩìãm 20ỉ5; 

Căn cử Luật sứa đóỉ, bố sung một sổ điểu của Luật tô chức Chính phủ vả 
Luật ti chức chỉnh quyền địa phương ngày 22 tháng ỉ ỉ năm 20 Ị9; 

Cận cứ Luật Đất đai ngậy 29 tháng ] ỉ năm 2013; 

Cần cứ Luật Quy hoạch ngày 24 thảng ỉ ỉ năm 2017; 

Cãn cứ Luật sửa đồi, bổ sung một so điều của 37 luật cỏ liên quan đến 
quy hoạch ngày 20 tháng Iỉ năm 20l8ỵ> 

Càn củ Nghị qụyểt sỏ Ỉ3Ỉ/2020/QHỈ4 ngày 16 thảng 11 năm 2020 của 
Quắc hội về to chức chỉnh quyền đô thị tại Thành pho Hồ Chi Minh; 

Cấn cứ Nghị quyết sổ 75Ỉ/20Ỉ9/UBTVQHỈ4 ngày 16 tháng 8 nám 20ỉ9 
cua ủy ban thường vụ Qìỉéc hói giải thích một sổ điều của Luật Quy hoạch; 

Cân cứ Nghị định sẩ 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 20ỉ4 của 
Chỉnh phủ quy định chi tiết thi hành mật số đỉều cùa Luật Đẩt đai; 

Căn cứ Nghị định sô 0Ỉ/2ŨỈ7/NĐ-CP ngày 06 tháng Oì hăm 20 Ị 7 cưa 
Chính phủ về sửa đói, bô sung một sổ nghị định quy định chi tiết thỉ hành 
Luật đất đai; 

Cân củ Nghị định so Ỉ48/2Ọ20/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 
của Chỉnh phủ về sửa đỏi, bổ sưng một so nghị địrih quy định chi tiết thi 
hành Luật Đắt đai; 

Căn cử Nghị định sổ 37/2QỈ9/NĐ-CP ngày 07 thặng 4 nàm 20!9 cùa 
Chỉnh phủ quy định chi tiấ thi hành một Sọ điều của Luật Quv hoạch; 
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Cản cứ Thông tư sô 3Ĩ/20Í 7/TĨ-BTNMTf ngày 29 tháng 9 nầm 2017 của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định so 01/2QỈ7/NĐ-CP 
ngày 06 tháng 01 nám 2017 của Chính phủ sừa đầỉ, bổ sung một sể nghị định 
quy định chi tiết thì hành Luật đất đai và sưa đôi, bô sung một so điều của các 
thông tư hướng dẫn r/ỉfễ hành Luật đắt đai; 

Căn cứ Thông íưsẩ 0Ỉ/202Ỉ/Ư-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 202ỉ cùũ 
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, 
kê hoạch sử dụng đất; 

^ Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dàn Thành phố Hằ Chí Minh 
ve phẻ duyệỉ danh mục càc dự átĩ cần thu hồi đắt; dự án có sừ dụng đáí trong 
lúa!, đấỉ rừng phòng hộ trên địa bàn thành phố (số I22/NQ-HĐND ngày 09 
íháng 12 nàn 2016; sể ỈO/NQ-HĐND ngày 06 thảng 1 nàm 2017; so Ỉ2/NQ-
HĐND ngày 07 tháng 12 năm 20Ỉ7; sô 09/NQ'HĐND ngày 12 tháng 7 tủn 
2018; so ĨÌ/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm Ĩ0Ỉ8; so Ì4ỈNQ-HĐND ngày 22 
tháng 7 năm 20l9ữf so 54/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 nam 2019; sỗ 8Í/NQ-
HĐND ngàỹ 09 thảng 12 năm 2020; số ỉ lỉ/NQ-HĐND ngày 09 tháng ỉ 2 nấm 2021); 

Theo đề nghị cùa ủy bún nhân dàn thành pho Thù Đức tại Tờ trình so 
166/TTr-UBND ngày Oì tháng 8 nam 2022 vá Báo cáo sẻ 442/BC-bWD ngày 
12 tháng 9 năm 2022; cùa Sở Tàì nguyên và Môi trường tại Tờ trình Sớ 
6467/TTr-TNMĩ'QLĐ ngày 8 tháng 8 năm 2022 và Công văn sơ 
1Ỉ92/STNMT-QLĐ ngày h tháng 8 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều L Phê duyệt kể hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phổ 
Thù Đức với các chỉ tiêu chủ yếu như sau: 



1. Diện tích các loại đầt phân bô trong năm kê hoạch: 
Đơn vị tinh: ha 

STT Chi tiêu sử dụng đít MI 

L>if n lich phin thfo dơn vị hành chinh 

STT Chi tiêu sử dụng đít MI 
KỂ hoỊch 
nim 2022 

Thành 
phá Thủ 

ĐÁY 

Thú 
ThiỄm 

An 
Lựi 

DAng 

An 
Khánh 

ThỊo 
Điẻn 

An Phù 
Thanh 
Mỹ Lợi 

Cil 
Líi 

Bình 
Trang 
Dộng 

Binh 
Trang 
Tlỵ 

Tỉng 
Nhơn 
Phú A 

Tâng 
Nhon 
Phũ B 

Phuửc 
Binh 

Phú 
Hítu 

Truửng 
'niạnli 

Lone 
Tiưùng 

Long 
Pliưóc 

Long 
Thenh 

Mỹ 

(1) (2) (3) 
<«!)+-. 

+08) 
(í) (6) 0) (») (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (lí) (19) (20) (2Ỉ> 

I LƠẠI DÁT 

TỎNG DIỆN TÍCH Tự NHÍÊN 21.156,96 325(43 JSSU» 392,.«) 379,89 1.010,54 1.297JM1 667,79 331,48 20ÍA8 418,94 528,08 9*,88 1.183.41 1S2JMI 1.261,90 2.450,74 1J20S,71 

I DỈt nống nghiệp NNP 3.537,7J II 4.0S 66.23 220,95 J2J)S 73,64 0,52 14,55 44,87 w» 250,64 2S9.20 47SOỈ I.04S36 1M.73 

bong dó 

LI Dẳl trong lủa I.UA 532,72 8.93 0.36 194,27 59,49 36,0! 95,20 9530 17,34 

Trang đó; bảt chuyẽn tròng Im mrtíc LUC Ì10.4Í 46,0} 59.26 2.72 

12 Dẳl trỏng eảv hàng nỉrn Uiác HNK 550,43 0,w «,•>7 1,60 4.01 11,50 0,52 5.87 tỉ,63 4,74 66,68 0,33 17.83 13,15 

li Đát trỏng cày lâu n5m CLN 2,249,57 0,32 3,91 18,72 20,58 0,87 15,24 3.S3 19,72 3,3« 159,57 UỔ.9S 566,21 929,52 120,14 

u Đảiiúiiịí phùngiiộ RPII 

li Đất rim lí đặc dụng RDD 

1.6 Dải [úng sản \uẩt RSX 

Trong đỏ: Đdt cú rừng sàn xiiẩl li 
rùniỊlưnhién 

RSN 

1.7 Đắt nưỏi trồng thuý sản NTS 204,99 2,06 0,14 3,tỉ 4,49 27.16 4Ỉ.S9 4,85 6,52 26,«4 27,53 16,49 í,91 4.10 

1.8 Dẳt lảm muổi LMƯ 

1.9 Đất Dỏng nghiệp khác NKH 

2 Dẩt phi nồng nghiệp PNN 17.619^4 325,43 Ỉ59.20 3SU06 375.83 95-UI I.«76j85 635,74 257,84 205,16 404J9 483,21 95,49 932,77 693,60 S83.67 1.40S.I7 1.050,98 

Trong dớ: 

2.1 Đẩl quốc phúng CQP 2Ì0.49 4Jil 2,13 [,97 71,31 5.50 0,16 0,12 1,77 IB.ỈS SÍ.77 39,60 

2.2 Đất an ninh CAN 1IU3 ũ,44 02i 0,13 5,lỉ 5,58 IỮ.Ơ7 0,15 34,16 

2.Ĩ Điítkliu cỏngngliiịp SKK 1.101,03 129,70 125,89 247,&4 53.58 29Í3S 

2,4 Đất cum câng nghiíp SKN 18,43 18,43 

2.5 Đâl (huung mại, dịch vu TMO 19024 28.0É 33.26 19.68 0.67 33,97 10,% 0.52 0.26 0,06 3.07 4,67 0,10 1,55 

2.6 Đảl co sờ sán xuảt phi nũng nglliỉp SKC 9J6,89 0.S1 ỉ,07 1,41 56,05 53,47 0,15 20,43 20,51 1,95 24.43 23,51 0,96 198.03 0,46 



STT Chí tiỉu sí dụng đít Mỉ 

Diện tteh phàn theo <1 trn vj hỉnh chinh 

STT Chí tiỉu sí dụng đít Mỉ 
KÍ hoậth 
ním 2ÒÍ2 
Thinh 
phi Thi 

Đứt 

Thú 
ThiỄm 

A11 
Lợi 

Đông 

An 
Khỉnh 

Thào 
Đĩèn 

An Pliú 
Hiạrli 

Mỹ Lợi 
Cải 
Lái 

Binh 
Trưng 
Đống 

Bĩnh 
Tnmg 

Tảy 

Ting 
Nhơn 
Phú A 

lang 
Nhtm 
Phú B 

PliưSc 
Sinh 

Phủ 
Hiu 

Trường 
Ttnmh 

Long 
Tnrím^ 

Long 
Phưởc 

Long 
Thanh 

Mỹ 

(1) Ợ) (3) 
(4H5H... 

-K36) 
<5> <0 (7) (8) (S) (10) (II) (12) (13) (14) (15> (16) (17) 08) (19) {20) (21) 

1,7 Dẩt sử dung cho hoạẳ dửng khoikig Síin SKS 

2 í 
Đài sin suất vạt liộu xảy dựng, lỉm 
đà í&m 

SKX 1.M Ũ,30 

2.9 
Dải phái iriẻn he Ung cìp quốc gia, cắp 
tính, câp hu vện, cty xỉ 

DHT 4.802.46 105,Sỉ 73,68 106,22 74,41 411,53 226,97 116,20 61,11 46.55 115,27 69,04 28,95 213,69 133,37 111.46 115,75 325,66 

Trong đó: 

2,9.1 Đất giao tlìóng DOT 2.772.31 88,71 Ỉ9.9Ỉ 87, H 62,89 194,08 160,49 88,32 44,0} 3Í.6S Ỉ0,S7 ĨOM IW 193.Ĩ2 113,04 87,60 48,07 SX.72 

2.92 DẢtthưýlỢi DTL 170,37 2,52 2.74 Ui 39,59 0,13 0.26 8,79 1,63 ỈJ8 1,81 ĩ. 12 0,91 30,10 ì. 68 

193 i)Áì xáy dựng ca ỉỡ văn hủu DVH 446,95 7.69 I.Ỉ0 0,22 3,22 2,41 0,06 0,03 ĩ,47 o,so 0.40 0,!S 0,38 (1,65 0,lt 1.Ì0 

2,9,4 Dắt iafy dìmg Cữ sớ y lể DYĨ 49,70 3,93 0,94 0,20 4.07 5,li 2.Ỉ9 0,03 /,5? 0,66 0,63 0,17 0,1 ĩ 0,71 0.0S 0,25 0,44 

2.9.S Đữtxậy dụng ca sơ giáo đục vàdùoiại) ĨXÌD 607,04 Í.Ĩ9 5.93 10,89 7,42 31.13 im 20.40 8.79 3,43 37,51 5,ỉi 10,02 9,20 8,54 11.46 32,86 10,% 

2.9.Í ĐỔI xây dựng cơ sớ thế dục • thề thao DTT Ỉ9Ĩ.Ỉ9 2,50 0,82 ÍÍ.S3 3.00 2.0i 1,39 Uì 0,40 1,04 199,71 

2.9.7 f)ấ! Lfjng trình ttững lượng DNL 43,12 0,2* 0,17 0,69 0,01 o.ll 0.Ì8 0.03 0,01 0,01 0.01 J,ÉJ 0,19 O.OS 0,17 

Ị9.Ĩ Bất cóng trình Ễ1/U chink viễn lltóng DBV 9.01 0,13 7,40 0,04 0,80 0,04 0.13 0.04 

2.9.9 Dẳl lày i/ụng kho dự trũ lỊutÌc gia DKG 

2.9.10 Đát có di tích lidi sứ • văn hóa DDT Ĩ.02 2,98 0,23 1,82 

2.9.11 DÒt bũi ihủí, xừ lị chổi Mi DRA 6.4$ 0M 0.09 0.07 0,24 0,17 

2.9.12 Đói to tô tôn giáo TON 117,90 ị 09 ỉ,00 0,40 8,55 0.47 112 130 1,74 1,77 6.Í0 1,11 0.21 2,4* 0.43 Ĩ.9Í 

2.9.13 
IMI lãm nghĩa Irarig, nhà lang lễ, nhà 
hóữ túng 

NTD 146,44 0,24 0,29 0,50 Í.Ỉ8 1,20 2.64 2,66 0,27 1,15 6,21 5,62 0,90 18.16 

29.14 ũẩf xáị' ầmg cơ sở khoa học cátg nghé DKH ÌM 

2:9. ì i Bắt lệ1 dựng ca sớ ẩich ruxâhõi OXH w 
ĩ 916 Đtkehạ DCH 22.45 0,50 0JS 1,37 0.41 f).03 0,02 0,11 0,45 0,29 tư 5 tiyo 0,7 ì 1,08 0,65 0JI  

2.10 Đất danll lam (háng cành UOL 

3.11 Sất sinh hoa! I^tìg đitìỉ DSH MI tì.ŨS 0,17 0.18 0,07 0,11 0,12 0.05 0,93 0.12 0.05 0,0] 0,77 0.20 0,15 0,0& 

2.12 Đẳl kho vui chơi, giải In ixVig cộng DKV 4M.I9 63.91 133.22 40,90 8.26 76.Ỉ1 30,51 21,11 6,67 5.46 0.93 0,39 lí, 84 23,50 0.24 5,11 

2.13 Đát ờ iai nông, Ihtin ONT 

2.N ok ở tặi đồ thị ODT 6.474.07 4S,S8 30,46 144.86 204,67 343,79 IW,8I 232.60 170.11 123,27 133,42 IIR,57 56.26 473,90 315,84 161,29 216,22 285,72 
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S'LT (.'hi riêu str dụne dai Mil 

l>ifii lỉrh pỉiỉii llirvdiru vj hiiiih chinh 

S'LT (.'hi riêu str dụne dai Mil 
KỈ iHậch 
Itỉn 21122 
Tbiah 

ph A 1' hu 
Mt 

Thú 
ThiỄm 

An 
Loi 

DũnỉỊ 

Ận 
Khánh 

'ĩhtìo 
Điin 

An 1Jhú 
llunli 

Mf !.(fi 
t.11 
Lài 

Binh 
'1'ruiig 
iXìng 

Binh 
TrLfii[Ị 
THV 

Tung 
Nlmrt 
Phú A 

Tang 
NIHTH 
Phú ạ 

Ptiuửi; 
Hmh 

Blí 
tlữầi 

Trtírmp 
TĨầậflh 

l.ũiiạ 
1ruón^ 

í.ong 
1'huụt 

LtíiiỆ 
Thanh 
Mỹ 

(1) (21 Ớí 
(41 -(5H-

+ÍÍĨÍ 
(5) 16) (8) (Ị!) (101 00 (12) tu» fN) ịỉĩ) <161 (17) (IS) ll"! tíb) 121) 

2.15 L}JÚ XLÍY DIRNA LÍỰSỬ TO L[URDII TSC H4* 2.73 0.43 1Ỉ.IS I.IX ậịũ Mé 0.21 0,86 0,4S 0JÍ 0 2Ĩ 0J3 02t> 11.«] 

114 
Dủt lâv 'Jirii|j. HU !|'| eii |("| .liữi; 
Sự nnbĨỄp 

[3ts 15,70 l,(W iuí 1.11 tìM 0.54 032 1,95 1.13 11.01 (],U2 

2.17 DÃI Sily dircicợ sờ HỊSoệi ỉỊirto DNQ 

2-1K ĐãL lin ngưitng TIN 15,76 ÌỈJỊ1 0.27 (1.72 0,13 u,lí> 0.» 3,28 ữ.TỊ U.9Í lt,% 0,47 !).B3 

2.19 Dàl sũng, ngót ttníi, racti. sui] SON 3_ỢSÍMJ5 i2.f» 70,96 57 29 7*JW Í6.ĨỈ J7H,73 131.15 U.SI 28,47 Ạje 23,26 í.5 5 14S.2I 161,® 307jtHL xn.w W).«) 

2.21) tìẳt síi rníl nir^c diuyôi dùng. MNC tọ.t,w 27.H 17.12 M.ì iư_1 24,54. 4|04 

2 21 óâl plu rlíirtg nghiệp khÍK PNK 11.09 0.08 

1 llíl rhun sú (ỈỤIIÍÍ (Slỉ 

a KHU CKỬC MANG 

1 Đit klLti riiiìg ii£hf mo KCN TH£J I1S,S'J 2fl$i 2<iĩJS 

2 1)31 kh>u kính tí khi 

ỉ Dát (lfi lhj KDT 2ỉ.[Ffr.W JÍWII 392,4(1 1j0»Ì5« U')7JII| «7,7» ìữM 20^68 4IS j4 52SJM 4N.NN LllSiếl 982^0 |JÍI,Í0 I.iS0,74 1.2U5.7I 

4 

khu um uiSl nf>tlR H&tiiịp (tim 
1'ực rhnvcn Ironp MM I1II H khu 
HIC rlBỊrỈB r nì nu rSy ninc n^.h 1 rp 

làn Iilml 

KN> ụụF vti 

s 

khu lítm uuhiỈỊi IMiii vựT rìrilỊ 

píiỉiiilí liậ. rÀHU ilịic (lụii£. rửiip 
sia liiíli 

KLN 

fi khu Ju lịch kDL 

7 
khu I)H(I lun IliiOn Iihiẽn củ lĩa líạnii 
Mtih hịií 

KBT 

K 
khu |)hál triíii ciiiiLi "Cliiíp (khu 
tỏng nỊỊhiịp. cụm cùng Eighiír! 

kl'( 111'Mr, I2S,*1 147^4 sw« m# 

9 
Khu HỈHĨ rhị <tTong d(ì tổ khu díi 

thị mới) 
nu 

ỉt 

LI 

khu Ihinmp ìiir)! • dịch vụ KTM I«W4 2XM> 3AĨ4 I9AS 6(67 ììỹĩ III,% II, í ỉ (U(t ll.ũip 3JJ7 4,67 «.to IdS ỉt 

LI Klti YỰT llii Itiị - lllinmp mại - ilịiii vự MÍV 

u Khu iLíri iư Iiũnụ Iltrm UN 1 

13 
Khu ỏ, tinẹ Ih|ilif, sa II Kiinl |ihi Itõri 

nẸhifj) in')ng Ihíin 
KON 



srr riil tĩíu SIT (lụng dái Mỉ 

0Í{|| lích phân Ihcu ư«n vị h.inh chỉnh 

srr riil tĩíu SIT (lụng dái Mỉ 
Kỉ lniạrh 
11.111! 2022 
Thinh 

|>taATI>il 
ũừe 

Tân 
Phủ 

Hiệp 
Phu 

Hhưởc 
Long 

A 

Phước 
Lung 

H 

Long 
lỉìniĩ 

Linh 
Dông 

lliép 
Rinh 

Chánh 

Iliệp 
Bình 

Phưởc 

Tam 
Phú 

Lỉnh 
Xuân 

Linh 
Chiểu 

Trưùrtg 
Thọ 

Kinh 
Chi tu 

Lính 
Tây 

Binh 
Thọ 

Tam 
Binh 

Linh 
Trung 

(1) (21 (3) I4HÍ1+ 
+(38) (22) (23) (24> {25) |2M (27> <2K) (29) (30) (31) (32) (33) <34> (35) (36) (37) (381 

1 I.OẠI l)A l 

TỚNC; DIỆN TÍCH IVNHIÊN 21.156,96 445,0« 12U-Í 137,20 S8S.I5 1.772,21 2w,70 647,97 774,-17 3IU1 141311 Í00,« Í4ĨJK 136,23 121,11 2174)2 7(15,4« 

1 oit nónii Itghiịp NNP 3AỈ7.72 4U3 5,16 1.20 Wvl <i 115,B0 38,f>0 50,15 JS,32 K7,4S ib.60 m 4Í/7Í 119.11 m 0,02 22,70 30,05 
Trong đo. 

11 M trống lua LUA S32.7Ỉ (,29 19,53 

Trong dà: ikit chuyên Irầng lửa ni/ởc wc !W.4S 144 

1.2 [ìảt liTinii cáy Hân; Iiãm khái.' ItNK 550.43 0.04 5,03 0.46 12,72 27.16 17.(1» 3(1 12 u« V(,l* IX,14 n,(ẳ ÍS.95 65,64 Ỉ,4P 0,00 l«x 10,05 
1-3 uẳt Uổng cay láu ním CLN 1.2 49,>7 4B.28 0.13 0.61 37,41 61,90 8,71 I7.<w 4,07 17.03 8.41 4,9S 3.45 0.33 0.02 7,03 7> 

1.4 f)ắi rtmg phong hộ RPH 

1.5 [>ẳl từng J3t' thmg RDl) 

1.6 oắl [ứng sán xuất RSX 
Trong dó Dát có rìrtiR san XIHỈI lủ 
rim/Ị iự a/tiẽn RSN 

1.7 Dâl nuôi tràng ihuý san NTS 204.99 0.14 0,07 7.21 2.81 2,14 14,25 Ĩ.96 0,12 2,74 
IX Dắl lAmtrtuắì LMU 

1.9 Dắt nõng rtghscp thíK NKH 

ỉ lliil ptiiniinc, nghiệp l'NN 17,ftl9,2J 396,76 219,110 23S,W S31.M USMI ĨSS,llJ 597,73 730,15 223JW. 141,28 454,1* 4724Ỉ1 132,41 121,09 19432 685/0 
Trong đó: 

11 Diil quồc ptútng CỌP 2SŨ.49 0,75 7.m 11,57 ?„Ĩ9 2M (1.72 0,58 16,lí 1,93 1.46 0,31 
2.2 Dát an ninh CAN 111.33 0,24 9.23 0.Í6 9.34 0,92 0,50 0,72 1,57 7.24 2.59 21,4*1 

2.3 Đái khu tửng ngliĩêp SKti I 101,03 93,99 5,44 «9,15 60,07 
2.4 Dầt cụm cỏng tighiộp SKN 18,43 

2.5 uẳt thimng mại. d|ch vụ TMD 190.24 0,IM 0.18 o.lh 0.27 4,53 o,ụi 4,60 14,33 1,53 1,82 (UI 3,92 1.23 4.30 5.68 3.01 6,68 

26 Dai cu sở san vn.il phi nông nahiệp SKC 936,M 2,91 .11,25 19.42 24,03 65.85 2,63 15,82 20.25 UI 57.05 3JỈ 111.71 11,79 10.70 1.95 4.62 145,17 

27 Dái sìr dung cho lu>ai Ji)iifeế klniánỊỊ sán SKS 
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8Jt tfal lií it MÍ ityng ilỉt Ma 

IHịn 1 i: ll ;il-Ãll Hk li J jn vị luilll :hlMỈ. 

8Jt tfal lií it MÍ ityng ilỉt Ma 
Ki llilỊítl 
nim 2U22 

Tbành 
ị)liỔ thú 

Dưr 

Tàn 
Pllú 

Hiệp 
Phú 

Phưức 
Long 

A 

Phmk 
Long 

B 

tong 
Binh 

Linh 
Dỏng 

Hiệp 
Hình 

Chảnh 

riiệp 
Hinh 

Phuửe 

Tam 
pbú 

l.inh 
Xuăli 

Linh 
Chiều 

Tfuởng 
Thụ 

Binh 
Chì ỉu 

Linh 
Táy 

Hình 
Ibọ 

liini 
l)jnh 

Linh 
Tmng 

íh (2) m 
(4H5H 

H3ầ 
(22) PJ) (24) (25) (2« (27) (21) <»5 (30) (3« (?ĩ) Oh |í4ị (íĩ) m (37) <38) 

18 Ịrllíi Siùi iLiải V'Ạ| lirii vẫy iíựi!{;, íám 
Ềẳm SKX 1.14 Ú1Ỉ4 

19 
DÃI |]liiit iriẽi! hi] Ininp, cẩpíỊuủc Eía. Líìp 
linh, ciphuytn. eầpiii ŨHT 4 8PỊ4Ú i 93,02 67.711 59,19 143,41 701,96 M.9Ĩ 1.15.71 136.711 h4,»í 1 72.1(1 (07^5 114,05 35.Í9 •D,JS M2,(I7 

ì đỏ: 

ĩ.v.l Ị.kh giao Ihiiìtg DGT ĨĨ7Ĩ.ÌÌ M.4I Ì7,98 40,iỉ /ĨỈ.Ỉ9 I66.Ỉ! Ỉị0 HI,69 I4ìật 3167 44M tx,y> 68.16 59.3Ĩ Ỉ93Ị 29,41 4U7 ỉts^ỉ 

19. ĩ ì.kh Ihuý lữì ưa I70J7 0,31 175 ì.?9 /,ỉí 5.9Ĩ 3.M 7.311 ỊW 4;w ỈỆ2 OJ0 f,ĩS íịtl ữ,4J ũ, 10 Ụĩ 2.71 

2.9 ỉ Dâỉ tũ) tỉịntiỊ cơ sá Iiửtt Itiiti Dvn 44Í.9Í 68.1 ỉ 1.64 IÌ.U m Stytệ lì. 17 ồỉtậ lĩỉ 0.4Ọ 

2.9.4 Dẩtxậy (tịt/tị cự iệy lé D)T 49.70 8M U6 0.15 ữỳiũ 0,31 ữjũ Q3Ĩ 1.67 7.21 1.59 0M 0.06 0,07 1UI tìM OM 3,78 

2.9.5 &ẩl XJị? ỉtimg co ỉờ Ịiáa (luc iù itão teo DC.fi đó? 04 ỉiti ỈIS} Ịl.ĩí !W ĨW 4,77 7,7} lt,ỷĩ SJ6 41,gỉ MPS ịềì 6.17 U2 H.ĩl 4.Í9 Í30.63 

2.V6 Dất xậy dung cu sỡtkệ dụt - thệ thạo urr ậỊJ,JÍ 0,4 ụị 0.71 !03.71 0.62 0,7J ịỉừ iĩt (1 91) ỌM iM 1.69 

17.7 Dắt càng Irì/ih iiâitịỊ íinrpíK Dffl 43.12 ữ,Ợ3 ỉựtỉ O.IX ÒJệ ì.77 ŨM 0,ứl 210? OM 0M fl.il 1 fl.nj 9.49 

2M f CÍÌH£ /rỉnh hmi chinh viễn thõng L)BV w 6,09 i!M ặộỉ 0,ữt 60 f).ư, Mĩ fìM 

19:9 Díil íậy dựng Uio dự trữquẳc gia DKO 

19.10 Đất Lồ á ikh tịch sừ - v&t húìi DữT Í,0Ĩ 

2.9 ít Đấl hsi liiàí xir /ý (Jlp/ llnil im 6.48 0,0* ojĩ. ũ. rì} tl.ỉ 1 0,10 m 

ỉ. 9.1 ỉ fìé tơ ỊỞ lữn gtảộ TON ì17,90 2JỈ 0,84 lề. IÍ.Ĩ4 4.37 4.4 ỉ tí.i? 4.76 ềM im 9.Ĩ7 6.! ĩ 3.ĨĨ ĩ. lĩ 

ỉ 9. lì 
l ừi lum tìgltb trang. n!ứ ừing iỂ, nhà 
htki làitỉỊ 

STD N6A4 w Ử.Ĩ6 ojc Ì3ấ Ĩ3.0Ĩ 0M 2.15 0,19 0 tầĩ m Ì.Ì7 23& iM 0.73 3.3H H.20 

ĩ.y.l-l Dai xáy Jtmg cứià khoa }ìọc fÚFip nghỉ DKH 3.66 0.07 0.S0 179 

Ĩ.9.H Llấixáy liựtig casớđti'l< vtí xã hụi DXH ĩ, Sĩ 0.02 1,71 0.34 2.47 0,ĩí 0.39 (1J0 

2.9.16 Èẩi chạ IX'H Mtà IU6 Ù,Sì 0.07 0J9 0M (IM ù,tĩt 0.1Í OM (ựt oM fìJ<Ị 0.42 tỉ, is 0.1} 

Ỉ I O  L?9t tliinli i;im tỂuih POU 

ỈU L>Sl sinh ]ufị!l tímg -đủilíi DSH KKI 0,19 0,71 ốt|7 0.29 0,70 u,43 0,2(1 0JI UJ0 0.1 í I),|4 [),ĩí u,34 0f» O.0Í 0J4 0.Í7 

Ịií Pìĩi khu vui íM BÍịi iri cén.E gặtịg qKV 0.15 15.04 9.9S O.I0 1.97 17,74 ỘỊỈ1 1.4(1 0,31 0,9« 1.24 0.34 1,53 3.5S \AÍ 

ỉ.ú í ) lí í li !iií nÔIỊo ihím ()NT 

114 Dầờlại dii !hi oơl Ù.474;ỮI 97.47 92.1-5 151.40 308,«9 51SJỈ 157,80 350.12 397(lt 133.39 169,94 h3.lt ] 49.82 2ĨSV» 7I.4K 5ÍÌS9 107,21 I52ÍĐ 

2 15 QÍI sJy dung tru iiì co quán TSC Ì4M 449 1.1S 0.40 0,1 A 0.8K u,fpl 0,77 Ó.Ĩ7 0J7 1.44 1.19 039 3.17 0,31 [)JS 

LO 
o 

Q o> 
Q 
dơ 

o 
S 
o» 
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5 L/l 

ƠQ 
y 

o 
k> 



SI 1 Chi tiìu sự itụug ilít Mi 

Mfa iích phún ilii'11 itini v| hủIIh t hinh 

SI 1 Chi tiìu sự itụug ilít Mi 
Kí ItltỊU ll 
Dim 
Thụt 

phí) Tliii 
llih-

Tíũ 
Pllủ 

Hiệp 
)'!iú 

PhưẠq 
Lang 

A 

Ptụíức 
l.nng 

B 

Ung 
lììiih 

linh 
Dõng 

Hiệp 
Binh 

Chánh 

Hl(p 
lỉltih 

Plurto: 

Tsm 
Phú 

Linh 
Xuủn 

Linh 
Chicu 

ĩnrÍKg 
TTiọ 

Blnb 
Chiều 

Linh 
% 

Đinh 

Tho 
Tam 
Hình 

Lính 
Trnng 

ỉt> (á) (h (4H5H . 
+t3í> 

(231 (24.) Wi ữi .(2» (Ỉ9Ỉ (ÌO) (SÌ) (32) 133) (34] (3Í) 1361 UT) (jXì 

2J(s 
ifãl xảy (lựnj 1 ru .sú cún tẶ chức 

sự nghitp 
l)'!'S lí,TU (],w Ll,23 0,47 D.97 O.IH 

2.17 Điit xá? dựng Cst Hít ngnại lịiso J)N(Ì 

2.18 Đm Ihl riguílng TIM lĩ,7é ÙM (1,21) ũ,()7 0,« 0,64 (J.í(l iụ<j (1.47 Ú.4S [UO 1.(1« 0.2R (lr|7 ữ,Ệ U.ỈU 

ZỊỸ Đít sõng., ngùi, kénh, rạch, snoi SON 3.05^:05 7,26 4,62 27. í 1 335.60 25.12 84,11 B7.62 19.73 1« MI, [6 4jSS .ạii 4,7? 

2.20 D;i[ cò [ti.il Iiiríto thilyèn ilìina MNC 1(13,99 1.00 Oiĩ Ọfiĩ 11,97 0,02 2,47 0,77 

IM uiií pỉn nõnj> Miác 1'Nk [ỉ,IM 

ì Itril rhirn ũ1 ilụngỊ ("sll 

0 NẢNC 

1 [)it Liliu idng I1£Í|(' fin KCIN ĩịiưữ M.TO ĨM 
1 nit kim Idnta lể KKT 

ì Uất đii lìiị KliT 445JM Ì1Ặ& HTao mis 1772,21 ĨM,70 447,97 774,47 3IIJI 3*7^*1 HUO 5tìO,M Í4WB 1Ì6,2J iỉl.ll 705.4« 

4 

Khu sân uiiìt iHiiit nghiộp [khu 
yựĩ chaýỈB Ir&DU Itin riríí. (iliLi 
vực ihuyítt Irímg t'ãy ríìiiíí ngtiiỊp 
liìn iiàm I 

KNN 11 Mí 2.44 

s 
Kim llltt nị*hì^p (litili tựr ririní 

pMns liiu rửrii (lặc dụng, rírn 

MIII \uẵl 1 
KLN 

ị Kliuiỉu lịíb KDL 

1 Khu hau IÍmi Ihicn nKirn >J da iJ:<I1LL 
sin); lim-

Klll 

8 
hlitp plNl iriín ctì*E niiliiíp (khu 
rlkN lllỉlliịp, cuIII cóng iiỊỊliiipi 

KTC I.lt9,46 5,4* sv.lí (.11.117 

1 him itũ Ilij (trạng dí( ti khu di 
ihị míii| DTC 

IU Khii lhưưii|Ị Iiụi - [I||'I| VII KIM \%2Á o.llt 0,16 ù,27 *& 11,91 iM 1433 Ui II,Ị1 J,9l 1,13 «0 ỈA éM 
11 Kltu Vft ílft thj - Ihưimg I I I  Iii - ilịcíi V (I  KDV 

12 Khu ilũii fit nónỊ; llnín DNT 

13 Khu u. lArii; Iighỉ, san \uãi Ịilii ft6i)g 
Ii1>liíệ|! nflnK IUr 

KON 

Q o> 
Q 
dơ 

o 
S 
o» 

Ul 
4^ + 
5 
C/1 

ƠQ 
5»' y 

o 
k> 

LO 



2. Kê hoạch thu hôi các loại đái: 
Đơn vị tính: ha 

ltíf» llrỉi phim ihcn Iltrn vị liÃnh ctiinh 

STT Chi (iín SỀ dạng uil Ml 

[Ung 
diịh llrh 
Thinii 

phi) Thi 
lỉửr 

"itiii 
Thiíiq 

An 
íặ 

óẽrg 

An 
[,h,inh 

rhào 

Dièti 
An 
Phú 

Thíiih 
Mỉ 
ỊẶ 

CỆ ỊUAl 
bỉinh 

Trưiig 
Dỏng 

htinh 
Trung 
Tây 

rang 
Nhím 
PhO A 

"l'#ng 
Nhem 
ptiứ B 

Phước 
Binh 

Phú 
Hĩru 

1 riKTnị! 
1'híiiili 

Long 
Tru(mf 

Limy 
1'hiriỉc 

Long 
Hiạnli 
Mỹ 

0) ử (3) 
(4H5)+ 

. +tm 
(5| (&) 0) Mị <f) <10} (11) ịiiị ỈM <i4> (lí> tôà 07) (tí) 0(D an 

i DÚI T1ỎIIK ll|it)l(p NNP 514,24 U4 (Í,SJ IÌ5Í9 <P,Í7 (•.24 (33 122 3. IU lẠt 17,27 «,-16 Mệ,ii 1,7? 

7Vạ«g dà 
1 ] uầt tlồl]£ 1 LI ú LUA 205.91 W5 m.uy 0,05 ũ,02 21.53 71.65 1.07 

UẳL tninụ lùim LUA* 73.75 IMCI Ĩ Ĩ M  0.« •U0 0.23 0.2(1 27.12 

Ịfn/tíỉ đVỈ Pòr dniyèn trổtìg ỉùũ ttttĩX LUC ỈỈM 0.S4 19,05 Ĩ3Í79 
1.2 Dík tn"ni|Ị fỉv húniỊ ními khác IINk 3 414 Q,Ữ9 [).(W 3,16 0,54 0.70 iiis 2.« Ỡ.ỈH 0,7» 

13 DấhroiiỊỊ ciy lâu n4m CLM 24D.ÍH U.72 0.25 1.15 1,52 Oig 0.73 2,16 líUil 23.12 177.74 S,T0 

14 Đàt rimg phỦHịẸ hộ liPi 1 

13 Dùi TÍmE dặc dung R[JD 

lí r>i\i ritiiB sin Wit RSX 

TrongậỊị, i)atai rimg ỉátixiiai liì rimg iựnhĩéti SSN 
17 PJI ìuirti Ironị tliiiỹ iãn RTS. 43.29 0,17 lí,ỉ« 31,26 ỉ,88 1,60 O.II 3,71 0,0& 0.02 

l.s Oíl i.iiu niiitii LMU 

19 ÌMl tlililg nghiỉtl khác NMi 

i llíi phi nilnp nj(hiịp l'NN 232,27 3.H5 4J9 72,07 7JỊỈ 12,17 B,t7 J,(>5 l£6 1,M iụ» 5.17 ÍJ(2 m 
Trong đồ : 

21 Dfll 4 LH">Lj CQP 02<\ 0.04 0.1 i 

2,2 Đất an ninli LAN 11,03 0.03 

ừ 1'kii khu cẾngnghtèp SKK U7 1M 0.1)1 ÍI.1Í2 n.io 

2A Đất ntm cồng nghỊtp SKN 

7-5 ĐỂs ilunmỆ TTHIÍ. dị ch vụ ĨMI1 u.w 0.21 0.IB 0.02 

lế Dắl cfl 5ti sán Miil phi n0f)Ẽ ngliiỄp SKC Ị?«BỌ Ợ,33 0J4 0,21 0.49 0.2i D.I.Ì 0,tJ5 



SIT CllI litll íiựdụng đất Mi 

r>H n ticb phân llieo ilun vị liỉliili chinh 

SIT CllI litll íiựdụng đất Mi 

rồng 
dif« lirli 
Thảnh 

|IÌI íi I hú 
lỉửr 

Thú 
ThiẾiti 

An 
Lợi 

Dỏng 

An 
Kltành 

Thái 
ĐiỂrt 

An 
Phu 

Thanh 
Mỹ 
L.Ự1 

Cát Ui 
Binh 

Trung 
Dõng 

Binh 
Trang 
Tl> 

Tang 
Nhon 
Hiu A 

Nhiin 
l'hu n 

Phuức 
Binh 

Phu 
(lítii 

Tniờng 
Thjnh 

Uing 
Tiuữltg 

Long 
Phiiót 

Long 
Thạnh 

Mỹ 

II) (2) (3) 
<4H5)+ 
,.uw 

(5) (6) |T) <9) (10) (IU (12) (13) (14) (15) (16) (17) (181 (19) (20) (21) 

2.7 Dát sú dung chu hoại dộng khoáng sán SKS 

28 Dái sân Kuèt vãl liệu viĩv làm di gổ™ 5KX 

2.9 
DŨI phá! Irtén hỉ tảng cảp <|UỎC gia cẩp tỉnh, 
tíip huvén, cắp xà 

DHT 78.97 0.36 0,73 35,69 o.ỏ1) 6.51 3.51 ọ,40 0,44 0,03 1.58 0.11 «,34 U7 

Trung dó; 

ĩ 9.1 t.kil gian ihóng 1XÌĨ Ìịĩ6 0,34 0,72 30,67 0,65 U3 0.6S 0,21 

19.2 Pứl ihuy lợi l)Ti 

2.9 i Pấr xay liimgcơììờ ván lĩóạ UVH II,Si 0,10 0,(15 

2.94 Đứt .ttn1 i/tmg ca HÍ V tề ũn 0.17 0,01 0,01 0,02 

295 Dắt /súy tlưriỊỊ cơ sớ giáo dục >'ủ dào toa DGD I3ă3ĩ 0,02 0,04 1.26 0,0i 0,05 0.34 1,20 0,02 7trì /,27 

296 Đầtxãv íltrng cơ sơ ilié tlực - thè thao ỉm 7,28 5,00 0,01 

1.9. ĩ íỹf còng trinh năng luọng om, 1130 

2.9.8 Dầl cóng trinh bưti chình. wẫr Ihồrtg ŨBV 0.04 

1.9.9 DầlỊÒy iluii£ Un) Jựrrữ t)utK gui DKQ 

2,9.10 /¥/ có di lích lịch ĨU • vãn hòa DDT 0,19 0,19 
2.9.11 Dẩl hài thài, xư tỷ chát thài Lm 0,10 
2.9.12 lỉíil cv Sơ tòn giáo TON 0,37 OM m 0,02 
2.9.13 !kh làm nghĩa trang, nhà lang le. nhi 

hoa láng STt) 10,43 0,0/ 109 2,85 0,01 (í, 05 0,24 f),(u 
19, N l>ih Xíị> dụng Cữ sớ khoa học cóng nghị DKH 
Ị.9.15 fkịt Jtặv dựng co sa dlch VII xã Itpi DXH 

2916 Dát chợ 1X-II (1,48 0,01 0,fì5 0,10 0,1)5 0,24 

2.10 f)ảl danh lam thẳng CÉÀ ODL 

211 DÃi sinh kt#l cộng dòíiỊỊ ran 0,21 0,07 (1,01 0.02 0.01 0.01 0,01 0.01 0,01 

112 oAi klut VUI ch(Ti, ỊMÌII iri công cộng DKV 2,08 0,4(1 0,23 0,27 

2.13 tl.1l ó tiu IHHlg [llủll UNT 



í)"V"" liili phnii lln'11 Jim vị liìinti chính 
LO 
-P^ 

5TT Chi tiỏu lú-dụng LIIÌI Mĩ 
rảũE 

diện llrh 
1 liAnh 

|ihỏ ] hú 
IHic 

Thú 
Thiõii 

An 
Lựi 

|jõng 
An 

KMtnh 
Thà) 
Điòi 

An 
Khù 

TtiỊiih 
MJ 
Lợi 

CáL Lái 
binh 

Trung 
Dòng 

Hlith 
hưri^L 
Tả) 

Tang 
Nlmĩi 
riỉii A 

Tang 
Nhơn 
w ĩl 

Phuủc 
Bỉnh 

] "hu 
llítu 

1'niiiiiịỊ 
Thàđi 

Uhí 
TruíillỊỊ 

LỈHIẸ 
Phinít 

Lững 
riimiii 

Mĩ 

III Ạỉ ộ) (4HS)^ 
...+pSl (5Ị (6) ơ> ịi) (91 (IU) ( I I )  02) 113) (14) (líị ( ! ( • )  (17) IIÍI (W (20) <21) 

ỊL4 nit <'f ÌỊIÍ dẠ lhj 0DT 110,53 1M 1 75 31,1)1 5,71 í.íiN 3,14 U9 1,40 Ipf09 ấ|» 6,52 1.50 I..Ì2 ỉ,95 

2.IÍ DÀI XilytHniỊỊ lr|i sirciniuaii tsc 0,24 0,1)] 0.01 0.02 0,05 0.1)1 

2.16 Dta xỉy d(fflÉ Uu sir tim (ó dkiic sự D^liíỆỊi DTS (U7 037 

2.(7 ỉỉiil sAy tfựng ỊfD sít nụiiỊii gíau DNG 

Ịíiíi oầl 1 in rựuilnỊỊ TIN 0,27 u.llt 

2.C3 ỉỉàliíìiiỊỉ. ný>i, liẼnh. niL/h. suỂl NON 17.11) 9,12 J,7Ộ 14,24 11.26 U.IH> O.OK 

lĩlt lí ni cn niẠT niírt L'hn>i?n đtmg MNC 11. ?K D.Ữ7 f>r<>2 1)111 

2 21 oầt phi nOng ngíiiíp fchâc PNK 

STI" Chi tìíusừ (lụnii llíl Mi 

DiỊn lích phíln Ihco doa vị hỈLMli chinh 

STI" Chi tìíusừ (lụnii llíl Mi 
rínẸ 

diỆn ilcli 
1 luình 

phỉ 1 hú 
l>ửt 

Táit 
Phủ 

Htỉp 
Phu 

1'huiTt 
Lcttg 

A 

1'lnnỊC 
Lottg 

B 
LAng 
Btah 

Lanh 
Dõng 

Hiệp 
lí inh 

cliãnh 

lliịp 
Binh 

Phuúc 
Tain 
Phii 

Lirib 
Xalr 

Urih 
ChiẾù 

Tri lửng 
ĩhộ 

Binh 
ChiẾu 

L.inh 
TĨV 

ỈÌỊitỊi 
Thợ 

Tím 
Hínli 

Lính 
ÍIIIIIIỊ 

Hỉ (ỉ) <3Ỉ (4H5H-
.. -H3SỈ 

(22) (23) 124) <25} [2tìl (27) ao c&í (3(1) 0)5 132) (33) (34) (35) (37) ậế) 
1 Itìl iiHÌnc riehiộp NNP 524J4 1,17 <1,05 11,86 ]J3 11.57 0,1-1 0,70 7,66 0,111 ll.llfỉ 

TrũngOí 
Li Đất Lruny lúa LUA 205,91 0,16 1.61 

l)ál Lídliy: 1LLQ [*> UM* 73.75 0,77 •Ỉ.ÍU 11.21 4,48 1.1.10 0J*> 

truriịỊ đủ. Đai dmyín trống hiu attác LUC Ỉ2M 
ư uẩt [rong L"lỵ hũriịi liitn khác IÌNK Í4J4 1.33 3,31 ÓiíẠ 1,2* IMS 0,1-1 0.70 {j.4R 0.01 0,03 

13 [lAi [ríius, C-íiỵ IkU nstn L'LN 240.K0 1,27 0.05 6.19 •I.M UJ)5 0,0] (),H6 0-02 

1 4 nểì rưng |>liLHìíỉ hộ RPl I 

1.5 !M1 rirag LÌịlc dụng Rìin 

ti ííỉlrimg san suồt RjSX 

Q 
o> 

Q 
dơ 

o 
S 
o» 

Ul 
4^ + 
5 
L/l 

ƠQ 
y 

o 
k> 



STT Chỉ liêu *ứ |1|J IIỊỈ lút MI 

Di II lirh pbâti Ihrn (l<vn vj hành thinh 

STT Chỉ liêu *ứ |1|J IIỊỈ lút MI 

Tổnu 
diện tích 

1 hánli 
phÌÌThiì 

1 >11 

Tán 
Phủ 

Hiệp 
Phù 

Phước 
l.nng 

A 

Phuỡc 
1 .ong 

B 

L.ong 
lỉỉnh 

Linh 
Dỏng 

HKl) 
Binh 

Chỉnh 

Micp 
Rinh 

rhướt 
Tam 
Phú 

Linh 
Xuân 

ljnh 
Chiểu 

Truiwg 
Thọ 

Kinh 
Chiíu 

Linh 
Tây 

ỉìĩnh 
Thọ 

lam 
tìirth 

Linh 
Trung 

11) 12) 13) 
<4>=H5)* 
...+I3Í1 

(22) (23) (24 í (25) (261 127) CỈS> (Mì 1311) (31) [32) (34) Oi) (36) (37) (38) 

Trong dó : LÚ cà ríaig sànruấlắrimg lựithtèn RSN 
1.7 t)ât nuni trồng, ihuý sàn NiS 43,29 1,99 0,03 0,03 0,32 (1,0(1 

L* Díit làm muồi L.MU 

ỉ ,9 Dđt nứng nghiệp khác NKH 

ĩ Hãi phì Iiỏng nghif|> PNN 232,27 0,09 J,8J 1,05 <>.24 47,1« 2,9« Ĩ .M, 9,62 0,07 2,51 0,08 6J-t 0.03 0,01 0,16 0,118 0,46 

Trung đó: 
21 DÁI quỏc phung CQP 0,24 0,06 

72 Dải an ninh CAN 0.03 

23 Đẳl khu cõng nghiệp SKK 1,17 

2,4 0âi cụm câng nghiệp SKN 

2.5 oấl [lunmg m»i. tlịđi vụ TMD 0,<MI 0,08 11.09 0JỮ 

2.6 Dất cơ ú) sán SUÍI pin niVig iiỊihiqi SKC 1M0 0,01 1,64 DJÍ 0.32 12.» 3.30 0,04 0,02 0.00 

2.7 Dàt sưdung cho hoại dộng klinãnỉ sãn SKS 

28 Dầl san Miál vãt liệu xầy (lụns, làm đồ gồm SKX 

2.9 
l)àt phát triẻn hiịi lẳng cầp quỏt gia. lip tinh. 
cà[> huycn, cắp xâ 

DHT 7S.97 1,28 0,12 14.82 0.05 0,14 0,19 2,27 0,08 (U8 

Trong dủ; 
291 Dal giao thổng Dơr 
2.9.Ĩ pái Ihuỳ lợt DTL 
293 Dât xày t/ịmg cơ sá W3« h<w DVH II.Hì 11,6» 
2.9-1 Dut '•'•ộ cỉụttg cơ ỉứ 1 tẻ D)T 0,17 O.OĨ 0,11 
2.9.5 t >ắl xây dựng co so gtáo dục t'ũ tlờo ụití oan 13,35 1,24 O.OÌ 0.00 lì.m 
2,9,6 Dãi xây i/(i?]jỉ co íơ thí' ihii • ihé thao D1T 7:28 2.27 
197 íkìỉ công trình nòng lụựnỊỊ DNL 0,30 tì,SO 
2.9.8 l \jl Irhlh htni cltinli wL'n ỉhảng nnr 0,04 0,0-1 

Q Q> 
z 
o 
B 

o 
S 
o» 

'Jí 
4^ + 
5 
L/l 

ƠQ 
£s3' 

o 
to 
k> 

L»J 
<J\ 



SÍT ( hi 1 ÉcII5Ứ (iụniỉ ilổl Mi 

hi('i! lich phân íhnt Jirti vị liỉiih chinh 

SÍT ( hi 1 ÉcII5Ứ (iụniỉ ilổl Mi 

Títn? 
(Iifn lừh 
Thình 

|fhA 1 hủ 
nứí 

Tín 
pllú 

i irtp 
Phlil 

Pỉiưởtì 
Lang 

Ặ 
1'huửt 
Long 

á 

Long 
Binh 

Lịnh 
•íỉng 

&kih 
L'hanh 

1 liíp 
tì inh 

Ptnrto 

Tam 
Chù 

Linh 
ktửt 

Linh 
ChLÍu 

Tmửng 
Ttip 

Qintỉ 
(.'hiên 

Unh 
Túy 

Birii 
Tlio 

lani 
tàth 

linh 
trung 

(1) VỊ $ M3») 
02) ah ỢA) (25) 1261 (271 (21) (29> ộũ) (311 (32I ữi) (34) 135) (36) (371 1.1 SI 

7 9 ụ t~\ưí láy diiỉìịĩ kho dựlrữ ífìWL- ẬÍữ DKG 
:</!!) /:>ái Cữ dì lích lịch sừ- y6a hào ŨĐT 0.19 
2911 Dầ1 tttứi, xừ iỷ chài thài DRA 0,10 0J0 
iị 12 ùấi cữ&tớitglảo TON $.Ĩ7 n.iệ n.0? 0,Ị4 OM 0,m 
79 tì /)ãl tóm nyhĩú trung. Iihù Hirtg !ử ,  lìhă 

hứữ láttt NTŨ KIM 2,96 Ị), 16 
1.914 Ịìầí Xíỉy ilyntg cớ ĩữ khtỉa ỈIỤC L'ũJỉj; /igỉỉệ L1KII 
Ĩ .9.ÌS PiịtXíìy tlịiric w ìớ tiìth Ỳụ !Ũ> w D.\ÌI 
Í9M lỉál chợ. DCH 0.48 0M2 ŨM1 
21(1 DẢ! ilaili ljmi tliẩrịỊ tarili DPI. 

l\\ Dầt ỉiníi hi!5Uũíi£ ikiKỊ! Dsá 0.21 0.ỌÍ 0,04 Ữ.OÍ 

212 E)ầl khu vui thui, giãi Ui ct'«n£ C»11£ DKV ĨM (1,55 0,41 0.15 (1.01 

21.1 Đilởtại nủngthỏn ONĨ 

2.14 Pill <T lại ilíi lỉiị ODT 110,53 ÍÍ.08 0,79 0,67 8,80 ISặĩ 2.7K 1.51 4,IK 0,07 0.06 SM Í).0J IM)! 0.01 0.(17 im 
2.15 Dủt 3ÍỈS (tựrip irụ só cơ quạu TSC' éa4 U.U5 p,07 

ỉ.lb uằt XỈỴ ilựiiiỊ trụ sớ íiìii lú chúc sụ Iiylliqi DTS 037 

2.17 DÙI náy dtiĩig cợ SỬ ngLiiú ỊỊÍ1IL1 DtJƠ 

2.IH BÉ liu iiỊịirOỊi^ TIM 11.27 0,11 

iiỉ ũ;il sẠng.iiỀÓi. tính, tỊcli. suiii SON Ì1M 
2.2(1 liiĩi c/> Itu)i n«ứt chuyỉn iiúrg MNC OM 0,1-8 

121 [ỉ.il Ịfhj íiõnỊi ualiiip klứt FMk 

Ghi chù: LUA*: Diệu tkh đẩí trồng ìúa pháp ỉỷ thể hiệrt trân Gi(ịy chứiìg nhện quyền sư dụng đẩi cùa ngtari c/đtì ỉheo h(in đồ địa chinh cữ (TL-02). Do trang quá trình 
sữihíng đấ giai đoụn những năm Ị999-2004, cổ thay đối diện tich đải trồng Ịúa sang củc lơựi đắt khác như: đổi trỏng cày hàng nâm, cày tâu năm, đề ớ„„ mà khống đăng 
kỷ hiển động đẩi đíii ở cáũ cơ quan có thầm íỊin ểnằ nhung về mật plưip ỉỷ írẻn Giủy chững nhận (Ịuyhỉ sử dụng đẩi cùa người dẩn vẫn còn ghi nhận là đut trằữg lùa và sẽ 
không linh \'ữo íóíig diện tích íựnhiên àia thành pha Thù Dìk . 
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13 Dấ( trồng civ lãn nam Cựl/PNN 454.SI 1,14 0.25 3.41 1,53 5,10 1,82 4,03 37,99 1S.I2 34,1' Ĩ29.19 24J4 
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Ghi chá: -(aị: gồm đất san xiiiỉ/ nông nghiệp, đất nuôi trồng ilniy xun. ikil làm muối và đát nòng nghiệp khác; 

- PKO: là tiiii phì nâng nghiệp khổng phủi lù đồi ớ; 

• LUA*: Diện tệìch dải trắng lúapluip tý Ihể hiện trên Giầy chứng nhận tỊuyền sừílụng đắt Iẻúa người dán then hớn đồ địa chinh cũ (TL-02). Do Ironịỉ quả 
trình sứ dụng đui giai cbcm những nám 1999-2004, có tha)' đói tliệu lích đất trồng lùa sang các loại đất klícìc như: đắl trồng cày hàng năm cày lâu nám, đất ờ,.., mà 
kháng đãng kỷ biến động (1<ìt ấii ớ các cơ (Ịỉian cỏ thâm quyển, Ithimg ve mặt pháp !ỷ irèiĩ Giấy chibìịỉ nhộn (ỊU}'ểìỉ sứ dụng đẩl cua ngỉnri dân vắn côn ghi nhận là ấh 
trồng lúa và sê không liiìli Víii i lông diện tich lự nhiên cùư Ihùuh phtt Thù Đúr 

4. Kế hoạch đu^ểi đất chưa sử dụng vào sir dụng: 
Trên dịa bàn thành pho Thú Dức không có diện tích dat chua sử dụng. 

u> >0 
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Điều 2ễ Căn cứ vảo Điều 1 của Quyết định nảy, giao Sờ Tàì nguyên và 
Môi trường, ửy ban nhân dân thành phổ Thủ Đức có trách nhiệm phối hợp và 
thực hiện; 

1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp 
luật về đẩt đai. 

2. Căn cứ ké hoạch sử dụng đất được phê duyệt, xác định và phê duyệt vị 
trí, ranh giới, diện tích công trình dự án trong kê hoạch sứ dụng đât hàng nám 
trên nền bản đồ địa chính hoặc bản đồ hiện trạng sừ dụĩig đẩt cấp xà. 

3ẵ Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyền mục đích sử dụng 
đất theo đúng quy định của Luật Đât đai. 

4. ủy ban nhân dân ihành phố Thủ Đức chịu trách nhiệm về tính pháp lý, 
ranh, diện tích chuyển mục đích sử dụnp đẩt của hộ gia đình, cá nhân, đảm bảo 
phù hợp quy hoạch đô thị, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đât đà được phê duyệt. 

5. Trường hợp công trinh, dự án có thu hồi đất thì diện tích thu hồi đất đế 
thực hiện công trình, dự án phải đảm bảo chinh xác theo Nghị quyêt Hội đông 
nhân dân Thành phố đã thông qua. 

6. TỔ chức kiểm tra thường xuyên việc quàn lý sừ dụng đẩt đai, đàm bảo 
đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụag đất đã được phê duyệt và theo quy định cùa 
Luật Đất đai. 

Điều 3. 
1. Quyết định nảy có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
2. Chảnh Vãn phòng ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 

Sở Tài nguyên và Mòi trường, Thủ trường các Sở, Ban, Ngành có liên quan, 
Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phổ Thủ Đức chịu trách nhiệm thi hânh Quyểt 
định này./. 

T M .  ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ T ỊCH 

Phan Văn Mãi 



Ký bởi: Trung tâm Công báo 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3434/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2022 

QUYÉT ĐỊNH 
về ban hành Quy chế hoạt động của Tổ Công tác về đầu tư 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế thành lập, tổ chức hoạt động của 
tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyên quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân Thành phố; 

Căn cứ Quyết định số 4314/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố vê kiện toàn Tổ Công tác vê đầu tư trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh; 

Theo đê nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư - Cơ quan thường trực Tổ Công tác vê 
đầu tư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 6554/SKHĐT-KTĐN 
ngày 01 tháng 8 năm 2022 và đê xuất của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 4121/TTr-SNV 
ngày 07 tháng 9 năm 2022, 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế hoạt động của Tổ Công 
tác về đầu tư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, 
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc 
Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc 
Sở Tư pháp, Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các Sở - ban - ngành Thành phố; Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và 
lãnh đạo các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG 
của Tổ Công tác về đầu tư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

(Kèm theo Quyết định số 3434/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2022 
của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

CHƯƠNG I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định về nguyên tắc hoạt động, quy trình giải quyết và chế độ 
làm việc của Tổ Công tác về đầu tư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây 
gọi tắt Tổ Công tác) và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy chế này áp dụng đối với các Thành viên của Tổ Công tác, Thủ trưởng các 
Sở - ban - ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân các quận - huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức trực thuộc Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 3. Phạm vi hoạt động của Tổ Công tác 

1. Giúp Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, xác định hình thức đầu tư, trình tự 
thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc quyết định chủ 
trương đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố theo quy 
định của Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công và Luật Đầu tư theo phương thức đối tác 
công tư. 

2. Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố hướng xử lý và theo dõi, đôn đốc tiến 
độ giải quyết các dự án được nêu tại khoản 1 Điều này khi phát sinh vướng mắc liên 
quan đến các nội dung thuộc nhiều lĩnh vực, do nhiều cơ quan phụ trách dẫn đến quá 
trình giải quyết chậm so thời gian quy định. 
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3. Giúp Ủy ban nhân dân Thành phố theo dõi, đánh giá tiến độ giải ngân các dự 
án đầu tư công nhóm A và các dự án quan trọng quốc gia trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. 

4. Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố việc xử lý các bất cập, hoàn thiện các 
cơ chế chính sách nhằm khơi thông các điểm nghẽn trong hoạt động đầu tư trên địa 
bàn Thành phố. Kiến nghị các cơ quan có liên quan giải quyết các vấn đề khó khăn 
vượt thẩm quyền. 

5. Tham mưu giải quyết các vấn đề cụ thể khác theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố. 

6. Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố về các cơ chế, chính sách tạo nguồn 
lực để đầu tư các dự án, công trình trọng điểm, cấp bách có quy mô lớn, có tính đột 
phá chiến lược góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 4. Cơ cấu của Tổ Công tác 

1. Tổ Công tác gồm các Thành viên sau: 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Tổ trưởng; 

- Các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, các Tổ phó; 

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên thường trực; 

- Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thành viên; 

- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thành viên; 

- Giám đốc Sở Tài chính, Thành viên; 

- Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Thành viên; 

- Giám đốc Sở Xây dựng, Thành viên; 

- Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Thành viên; 

- Giám đốc Sở Tư pháp, Thành viên. 

2. Ngoài các Thành viên trên, trong trường hợp cần thiết sẽ mời lãnh đạo các Sở, 
ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân quận, huyện liên quan 
tham gia Tổ Công tác. 

Thành viên là Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố chịu trách 
nhiệm tham mưu Tổ trưởng về việc mời các Thành viên không thường xuyên tham 
dự các cuộc họp của Tổ Công tác. 
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3. Sở Kế hoạch và Đầu tư là Cơ quan thường trực của Tổ Công tác. 

Chương II 
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TỔ CÔNG TÁC 

Điều 5. Nguyên tắc hoạt động của Tổ Công tác 

1. Tổ Công tác làm việc theo nguyên tắc tập thể và Tổ trưởng quyết định trên cơ 
sở thống nhất giữa các Thành viên. Trong trường hợp có ý kiến khác nhau giữa các 
Thành viên, Tổ trưởng sẽ là người quyết định. 

2. Các Thành viên được cử vào Tổ Công tác là người thay mặt cơ quan tham gia ý 
kiến đối với các nội dung làm việc của Tổ Công tác liên quan đến nội dung thuộc chức 
năng quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị mình; ý kiến tham gia của các Thành viên 
là ý kiến chính thức của cơ quan nơi Thành viên đó đang công tác, trừ trường hợp quy 
định tại điểm d khoản 1 Điều 8 của Quy chế này. 

3. Các Thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. 

Điều 6. Trách nhiệm, quyền hạn của các Thành viên Tổ Công tác 

1. Trách nhiệm, quyền hạn của Tổ trưởng: 

a) Chủ trì họp Tổ Công tác, đưa ra nội dung kết luận, chỉ đạo đối với các nội 
dung làm việc của Tổ Công tác trên cơ sở thống nhất của các Thành viên; 

b) Quyết định các dự án cần thiết đưa vào chương trình làm việc của Tổ Công 
tác theo đề xuất của Cơ quan thường trực Tổ Công tác hoặc trên cơ sở tính cấp bách, 
quan trọng của dự án như báo cáo của các Sở, ngành và nhà đầu tư, chủ đầu tư; 

c) Chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan giải quyết các khó khăn vướng mắc trong 
quá trình giải quyết thủ tục đầu tư; 

d) Chỉ đạo, điều hành chung các hoạt động của Tổ Công tác, Cơ quan thường 
trực Tổ Công tác phù hợp với nhiệm vụ được giao và Quy chế hoạt động của Tổ 
Công tác; 

đ) Phân công, chỉ đạo các Thành viên thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

2. Trách nhiệm, quyền hạn của Tổ phó: 

a) Tham dự cuộc họp Tổ Công tác và trực tiếp chỉ đạo thực hiện các kết luận của 
Tổ trưởng đối với các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách; 
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b) Thực hiện nhiệm vụ do Tổ trưởng phân công, ủy quyền; 

c) Chỉ đạo giải quyết các nhiệm vụ của Tổ trưởng trong trường hợp Tổ trưởng 
không tham dự cuộc họp (theo các nội dung được Tổ trưởng phân công, ủy quyền); 

d) Chỉ đạo Cơ quan Thường trực Tổ Công tác nghiên cứu, báo cáo Tổ trưởng 
các dự án đầu tư gặp khó khăn, vướng mắc, cấp bách, quan trọng thuộc phạm vi, 
nhiệm vụ của Tổ Công tác cần đưa vào chương trình làm việc của Tổ Công tác; 

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công. 

3. Trách nhiệm của Thành viên thường trực: 

a) Tổng hợp ý kiến của các Thành viên và nội dung đề xuất của Tổ Giúp việc, 
báo cáo Tổ trưởng xem xét đưa các dự án, vấn đề vướng mắc thuộc thẩm quyền của 
Tổ Công tác vào chương trình làm việc của Tổ Công tác; 

b) Chuẩn bị tài liệu cho các buổi họp của Tổ Công tác; 

c) Theo dõi tiến độ triển khai giải quyết hồ sơ dự án, nhiệm vụ công việc của các 
Thành viên, đề xuất giải pháp xử lý các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển 
khai thực hiện nội dung kết luận của Tổ Công tác; 

d) Tham mưu kinh phí hoạt động của Tổ Công tác; 

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công. 

4. Trách nhiệm của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố: 

a) Chuyển nội dung ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố 
đến các cơ quan, đơn vị có liên quan; 

b) Thông báo nội dung kết luận cuộc họp của Tổ Công tác; 

c) Phối hợp với Cơ quan thường trực kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ triển 
khai thực hiện nội dung kết luận của Tổ Công tác cũng như các nhiệm vụ, công việc 
có liên quan của Tổ Công tác; đề xuất Tổ trưởng xử lý đối với các Thành viên chậm 
triển khai thực hiện nhiệm vụ; 

d) Tham mưu sắp xếp, bố trí lịch họp giải quyết hồ sơ dự án có liên quan của Tổ 
Công tác theo đề nghị của Cơ quan thường trực; 

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công. 

5. Trách nhiệm chung của các Thành viên: 
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a) Các Thành viên có trách nhiệm nghiên cứu kỹ hồ sơ, nội dung làm việc của 
Tổ Công tác và các nội dung khác được Tổ trưởng yêu cầu theo Quy chế hoạt động 
của Tổ Công tác, chuẩn bị ý kiến có liên quan đến nội dung quản lý nhà nước của cơ 
quan, đơn vị mình; 

b) Tham dự đầy đủ các cuộc họp và chương trình công tác của Tổ Công tác; 
chuẩn bị đóng góp ý kiến các vấn đề trong chương trình họp Tổ Công tác. Trường 
hợp không thể tham dự, phải cử cán bộ dự thay và được sự đồng ý của Tổ trưởng; 

c) Cung cấp đầy đủ các hồ sơ, tài liệu có liên quan, gửi Tổ Giúp việc để tổng 
hợp, báo cáo Thành viên thường trực chuẩn bị chương trình làm việc của Tổ Công 
tác; 

d) Chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng về tính đầy đủ, chính xác nội dung báo cáo, 
tài liệu cung cấp, nhiệm vụ được phân công và các vấn đề chuyên môn thuộc lĩnh vực 
quản lý của cơ quan do mình làm đại diện; 

đ) Đề xuất đưa vào chương trình làm việc của Tổ Công tác các dự án đầu tư gặp 
khó khăn, vướng mắc, cấp bách, quan trọng thuộc phạm vi, nhiệm vụ của Tổ Công 
tác; 

e) Thực hiện nghiêm túc, đúng thời hạn được giao đối với các nội dung kết luận 
của Tổ Công tác; báo cáo tiến độ thực hiện về Thành viên thường trực để tổng hợp, 
báo cáo Tổ Công tác theo định kỳ; 

g) Thực hiện nhiệm vụ, công việc khác theo phân công của Tổ trưởng và các 
công việc theo Quy chế này. 

Điều 7. Quy trình tiếp nhận và giải quyết khó khăn, vướng mắc của Tổ Công tác 

1. Quy trình tiếp nhận và giải quyết đối với khó khăn, vướng mắc được Lãnh 
đạo Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo, đưa vào nội dung làm việc của Tổ Công 
tác: 

a) Trong vòng 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, tài liệu từ 
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố 
chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan đến Cơ quan thường trực Tổ Công tác để nghiên cứu, 
chuẩn bị nội dung báo cáo. 

b) Trong vòng 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ từ Văn 
phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Cơ quan thường trực Tổ Công tác chuyển các hồ 
sơ, tài liệu có liên quan đến Tổ Giúp việc để rà soát, tham mưu nội dung báo cáo. 
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c) Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ từ Văn phòng 
Ủy ban nhân dân Thành phố, Cơ quan thường trực Tổ Công tác phối hợp Tổ Giúp 
việc chuẩn bị nội dung báo cáo, hồ sơ, tài liệu có liên quan để xem xét đưa vào 
chương trình làm việc của Tổ Công tác. Trường hợp các Thành viên cần thêm thông 
tin yêu cầu nhà đầu tư, chủ đầu tư giải trình bổ sung, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được thông báo nội dung cuộc họp, cơ quan được giao chủ trì 
xử lý phát hành văn bản đề nghị nhà đầu tư, chủ đầu tư giải trình bổ sung các nội 
dung theo yêu cầu của Tổ Công tác. 

d) Thành viên thường trực xem xét, thống nhất với nội dung báo cáo của Tổ 
Giúp việc, hoàn chỉnh nội dung báo cáo gửi lại cho các Thành viên, đồng thời báo 
cáo Tổ trưởng xem xét đưa vào chương trình làm việc của Tổ Công tác. 

đ) Sau khi được Tổ trưởng chấp thuận đưa vào chương trình làm việc của Tổ 
Công tác, tại cuộc họp Tổ Công tác, Cơ quan thường trực Tổ Công tác thay mặt Tổ 
Công tác báo cáo các nội dung khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương án xử lý. 

Dựa trên nội dung báo cáo, các Thành viên có ý kiến thảo luận, góp ý cho Tổ 
trưởng đưa ra ý kiến chỉ đạo. 

e) Trên cơ sở ý kiến góp ý của các Thành viên, Tổ trưởng đưa ra kết luận về 
phương án xử lý đối với nội dung khó khăn, vướng mắc và giao nhiệm vụ cho các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện. 

g) Trên cơ sở kết luận của Tổ trưởng, trong vòng 03 (ba) ngày làm việc, Thành 
viên là Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố có trách nhiệm xin ý kiến 
của Tổ trưởng để phát hành Thông báo kết luận cuộc họp, gửi các Thành viên và các 
cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện. 

2. Quy trình tiếp nhận và giải quyết đối với các nội dung, vấn đề khó khăn 
vướng mắc do các Thành viên đề xuất: 

a) Các Thành viên có văn bản trình bày các nội dung, vấn đề khó khăn, vướng 
mắc đề nghị Tổ Công tác xử lý và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan gửi đến Cơ 
quan thường trực Tổ Công tác và Tổ Giúp việc. 

b) Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ từ Thành 
viên, Cơ quan thường trực Tổ Công tác và Tổ Giúp việc chuẩn bị nội dung báo cáo, 
hồ sơ, tài liệu có liên quan để xem xét đưa vào chương trình làm việc của Tổ Công 
tác. 
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c) Thành viên thường trực xem xét, thống nhất với nội dung báo cáo của Tổ 
Giúp việc, hoàn chỉnh nội dung báo cáo gửi lại các Thành viên Tổ Công tác, đồng 
thời báo cáo Tổ trưởng xem xét đưa vào chương trình làm việc của Tổ Công tác. 

d) Sau khi được Tổ trưởng chấp thuận đưa vào chương trình làm việc của Tổ 
Công tác, tại cuộc họp Tổ Công tác, Cơ quan thường trực Tổ Công tác thay mặt Tổ 
Công tác báo cáo các nội dung khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương án xử lý. 
Dựa trên nội dung báo cáo, các Thành viên có ý kiến thảo luận, góp ý. 

đ) Trên cơ sở ý kiến góp ý của các Thành viên, Tổ trưởng đưa ra kết luận về 
phương án xử lý đối với nội dung khó khăn, vướng mắc và giao nhiệm vụ cho các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện. 

e) Trên cơ sở kết luận của Tổ trưởng, trong vòng 03 (ba) ngày làm việc, Thành 
viên là Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố có trách nhiệm xin ý kiến 
của Tổ trưởng để phát hành Thông báo kết luận cuộc họp, gửi các Thành viên và các 
cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện. 

Điều 8. Triển khai nội dung kết luận của Tổ Công tác và chế độ thống kê, theo 
dõi tiến độ thực hiện nội dung kết luận của Tổ Công tác 

1. Triển khai nội dung kết luận của Tổ Công tác: 

a) Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố có trách nhiệm ban hành và chuyển 
các Thông báo kết luận cuộc họp Tổ Công tác đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
liên quan thực hiện nội dung kết luận và Thành viên thường trực tổng hợp, theo dõi 
tiến độ thực hiện. 

b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân được Tổ Công tác giao nhiệm vụ phải khẩn 
trương thực hiện các nội dung kết luận của Tổ Công tác sau khi nhận được Thông báo 
kết luận của Tổ Công tác, đảm bảo đúng tiến độ đề ra tại Thông báo kết luận cuộc 
họp. 

c) Trường hợp có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
có liên quan phải có văn bản gửi đến Thành viên thường trực tổng hợp, báo cáo Tổ 
Công tác trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ thời điểm phát sinh vấn đề. 

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan được Tổ Công tác giao nhiệm vụ 
chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng và Ủy ban nhân dân Thành phố về việc chậm giải 
quyết các công việc được giao. 
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d) Ý kiến của các thành viên Tổ Công tác không thay thế ý kiến bằng văn bản 
của các cơ quan chuyên môn trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính theo 
quy định. Để đảm bảo cơ sở pháp lý giải quyết thủ tục hành chính đối với các hồ sơ 
theo quy định pháp luật chuyên ngành, trong trường hợp chưa có văn bản trả lời theo 
quy định trước ngày tổ chức cuộc họp, Thành viên có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan do 
mình là đại diện có ý kiến bằng văn bản theo đúng các nội dung đã phát biểu tại cuộc 
họp Tổ Công tác, gửi cơ quan đầu mối giải quyết thủ tục hành chính. 

2. Chế độ thống kê, theo dõi tiến độ thực hiện nội dung kết luận của Tổ Công 
tác: 

a) Cơ quan thường trực Tổ Công tác chịu trách nhiệm tham mưu Tổ trưởng về 
việc xây dựng hệ thống báo cáo, cập nhật tiến độ thực hiện các nội dung kết luận của 
Tổ Công tác theo phương thức cập nhật trực tuyến. 

b) Các Thành viên cập nhật tiến độ thực hiện đối với các nội dung kết luận có 
liên quan, chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng về thông tin cập nhật hoặc sự chậm trễ 
trong việc cập nhật, báo cáo tiến độ. 

c) Trước mỗi cuộc họp, Sở Kế hoạch và Đầu tư truy xuất báo cáo tiến độ từ 
phần mềm trực tuyến, đăng tải vào tài liệu họp của Tổ Công tác. 

Điều 9. Bảo mật thông tin cuộc họp 

1. Các Thành viên có trách nhiệm thực hiện đúng quy định pháp luật bảo vệ bí 
mật nhà nước, đồng thời chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng và Ủy ban nhân dân 
Thành phố trong trường hợp vi phạm. 

2. Đối với tài liệu mật, nội dung cuộc họp có yêu cầu bảo mật từ các Thành viên, 
Thành viên có yêu cầu phải sao gửi tài liệu liên quan, phát hành các Thành viên dự 
họp và thu hồi lại tài liệu sau khi cuộc họp kết thúc. 

Điều 10. Chế độ làm việc Tổ Công tác 

1. Về tổ chức họp: 

a) Họp theo yêu cầu: theo chỉ đạo của Tổ trưởng hoặc theo đề nghị của Cơ quan 
thường trực Tổ Công tác theo đề xuất của các Cơ quan có thẩm quyền liên quan đến 
hoạt động đầu tư trên địa bàn Thành phố, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố 
báo cáo Tổ trưởng, thông tin đến các Thành viên và xếp lịch làm việc Tổ Công tác. 
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b) Họp định kỳ vào hàng tháng: Tổ Công tác họp định kỳ để nghe báo cáo tiến 
độ, kết quả giải quyết hồ sơ của Cơ quan Thường trực Tổ Công tác. 

2. Các Thành viên phải tham dự đầy đủ các buổi họp của Tổ Công tác. Trường 
hợp không thể tham dự, phải cử cán bộ dự thay và được sự đồng ý của Tổ trưởng; 
đồng thời, có ý kiến bằng văn bản về nội dung có liên quan. 

3. Các Thành viên có trách nhiệm nghiên cứu kỹ hồ sơ, chuẩn bị ý kiến có liên 
quan đến nội dung quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị mình và là ý kiến chính thức 
của Sở, ngành do Thành viên đó làm đại diện. 

4. Trường hợp cần thiết theo chỉ đạo của Tổ trưởng, các Thành viên tham dự 
cuộc họp có ý kiến bằng hình thức điền Phiếu ý kiến đối với các nội dung thảo luận 
tại cuộc họp và nộp lại cho Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố vào cuối cuộc 
họp. Nội dung ý kiến ghi nhận tại Phiếu ý kiến này là ý kiến chính thức của cơ quan 
do Thành viên làm đại diện và là cơ sở để Tổ Công tác đưa ra các kết luận. 

5. Trong trường hợp tại cuộc họp có phát sinh những nội dung mới do các cơ 
quan khác cung cấp mà cán bộ được cử dự họp không quyết định được; trong thời 
hạn 03 (ba) ngày làm việc sau ngày họp, Thành viên phải có ý kiến chính thức bằng 
văn bản gửi Tổ Công tác. 

6. Nội dung ý kiến kết luận của Tổ trưởng tại các cuộc họp sẽ được Văn phòng 
Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành bằng thông báo nội dung kết luận cuộc họp để 
cơ quan được giao chủ trì xử lý và các Thành viên triển khai thực hiện. 

Điều 11. Cơ quan thường trực Tổ Công tác báo cáo Tổ trưởng đề xuất Ủy ban 
nhân dân Thành phố thành lập Tổ Giúp việc để tham mưu các nội dung liên quan đến 
tiếp nhận và xử lý hồ sơ dự án. 

Chương III 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 12. Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
thành phố Thủ Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện có trách nhiệm triển 
khai thực hiện Quy chế này tại nội bộ của đơn vị. 

Điều 13. Các Thành viên và các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm 
thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo kết luận cuộc họp của Tổ Công tác. Trong 
quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan có liên quan 
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báo cáo, đề xuất ý kiến về Cơ quan thường trực Tổ Công tác để tổng hợp báo cáo Ủy 
ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định. 

Điều 14. Cơ quan Thường trực Tổ Công tác có trách nhiệm tổng hợp các khó 
khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Tổ Công tác để tham mưu cho Tổ 
trưởng xem xét, quyết định điều chỉnh các nội dung liên quan đến trách nhiệm, tiến 
độ xử lý và quy chế phối hợp hoạt động nhằm đảm bảo Tổ Công tác hoạt động đạt 
hiệu quả cao nhất. 

Điều 15. Kinh phí hoạt động của Tổ Công tác: sử dụng nguồn kinh phí không 
thực hiện tự chủ và dự toán kinh phí của Tổ Công tác được tổng hợp vào dự toán 
hàng năm của Cơ quan thường trực Tổ Công tác./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3485/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2022 

QUYET ĐỊNH 
Về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Cần Giờ 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Cần cử Luật To chức chính quyền địa phương ngày ỉ 9 thảng ổ nàm 2015; 
Luật sửa đoi bo sung mật so điều của Luật Tô chức Chỉnh phủ và Luật Tô chức 
chỉnh quyển địa phương ngày 22 tháng! ỉ năm 2ỒỈ9; 

Càn cứ luật Dất đai ngày 29 thảng ỉ ỉ năm 20 ỉ 3; 

Cân cử Luật Quy hoạch ngày 24 tháng ỉ ỉ năm 2017; 

Càn cứ Luật sủa đói, bó sung mật sẩ đìềtí của 37 luật có iìếtt quan đến 
quy hoạch ngày 20 thảng Ị ỉ năm 2.ỒỈS; 

Cân cứ Nghị quyết so 75Ì/2ỒỈ9/UBTVQHỊ4 ngày 16 thảng 8 rúm 2ỠỈ9 
cùa Uy ban Thường vụ Qỉtỏc hội giới thích một so điều của Luật Quy hoạch; 

Càn cứ Nghị quyếí sẻ Ỉ3Ỉ/2020/QHI4 ngày 16 tháng Ị ỉ Hầm 2020 cùa 
Quôc hội về tô chức chỉnh quyên đủ thi tai Thành phô Hô Chí Minh; 

Cãn cứ Nghị định $ 33/202 ỉ/NĐ-CP ngày 29 thảrig 3 nấm 2021 cua 
Chính phù quy định chỉ tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết sỏ Ỉ3Ỉ/2020/QỊỊỊ4 
ngày ỉ6 tháng Ị Ị nam 2920 cua Quốc hội vẻ tể chức chinh quyền đô thị tại 
Thành phố ĩỉồ Chi Minh, 

Cân cứ Nghị định sé S7/20Ỉ9/NĐ-CP ngày 07 thảng 5 nầm 2019 của 
Chinh phu quy định chi tiết thỉ hành mội so điều của Luật qỵy hoạch; 
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Căn cứ Nghị đêịfih số 4ỉf20ỉ4/W-CP ngày lĩ thắnặ ỉ mìn 20Ỉ4 cùa 
Chinh phủ quy định chi tiết thi hành mọt sổ điêu của Luậỉ Đắt đai; Nghị định sẩ 
ÙĨị20ỉ7/NĐ'CP nm 06 tháng 01 nẵm 2017 của Chính phủ Qỉty định về sưa 
đôi, bô Sĩệtg một sỏ nghị định Ịuy định chì tiét thì hành Luật Đât đũi; Nghị định 
so, Ị4SữỌ2ỆNĐ-CP ngày 18 thảng 12 ỉìùìn 2020 cùa Chính phu về sửa đối, bề 
sung mật ề nghị định quy định chì tỉểi thi hành Lỵật Đắt đai; 

Cân cứ Thông tưsắ 01/2Q2I/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 củã 
Bộ trướng Bộ Tài nguyên vổ Mỏi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chinh 
quỵ hoạch kế hoạch sử dụng đất; 

Cản cứ Nghị quyết số SỌ/NỌ-CP ngày 19 tháng ố năm 20ÌS của 
Chỉnh phù vẻ phê duyệt điểu chình quy hoạch sử dụng đắt đảt năm 2020 và 
kê hoạch sử dụng đất kỳ cuối (20ỉ6-2020) Thành phố Hồ Chí Minh; 

Cần cứ các Nghị quyết của Hậì đồng nhân dân thành phũ Hồ Chi Mình 
vê phê átyệi danh mục các dự ản cản thu hồi đả; dự án có sử dụng đất trồng 
lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn thành pho (sề Ỉ22/NQ-HĐND ngày 09 
tháng Ị2 nùm 20Ỉ6; Sỡ ỈO/NQ-HDMD ngày 06 tháng 1 nâm 20Ì7; sọ 32/NQL 

HĐND ngày 07 thảng 12 nain 2017; so 09/NQ-HĐm ngày 12 ỉhảng ĩ nam 
2018; sẩ ỉầQ-HĐND ngày 07 thằng 12 năm 2018; so Ỉ4/NQ-HĐND ngày 22 
thảng 1 nàm 2019; sợ 54/NQ-HĐNDngày 09 tháng 12 nám 2019; Sỡ 85/NQ-HĐND 
ngày 09 Mng 12 nãm 2020; sẩ tmQ'HĐm ngày 09 thảng À nàm 2011); 

Theo báo cáo và đề xuất, kiên nghị của Sở Tời nguyên vẳ Mói trường tại 
Tờ trình sẩ 59Ỉ4/TTr-STNMĨ-QLĐ ngày 22 thảng 7 năm 2022, Tờ trình sể 
8249/TTr-STNMT-QLĐ ngày 29 tháng 9 nam 2022; ủy ban nhân dân huyện 
Cắn Giờ tại Tờ trình so Ịịn/TTr-UBND ngày ỉ 7 thảng 6 nàm 2022; Tờ trình 
sô 5626/Ưr-LỈBND ngấy 21 ỉhầng 9 mm 2022. 
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QUYÉTĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt KỂ hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện cần Giờ 
với các chỉ tiêu chủ yếu như sau: 

1. Diện tích các loại đấl phân bổ trong năm kể hoạch. 

2. Kể hoạch ihu hồi các loại đất, 
I' * 

3. KÌ hoạch chuyển mục đích sỏ dụn^ đất, 

4. Ke hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng. 

(Chỉ tíét tại Phụ lục đính kèm). 

Điều Zẳ Càn cứ vào Điều ] của Quyết định này, các đơn vị sau đây có trách 
nhiệm phốỉ hợp và thực hiện; 

1. ủy ban nhân dân huyện cần Giờ: 

a) Công bổ công khai kể hoạch sử dụng dắt theo đủng quy định eủa pháp 
íuật về đất dai. 

b) Cập nhật các chỉ tiêu sử dụng dat trong kc hoạch sử dụng đất năm 2022 
đà được duyệt vào Kc hoạch sử dụng đất cắp tính giai đoạn 2021-2025 và tích 
hợp vào quy hoạch tình đảm bảo sự đằng bộ thống nhất, 

c) Căn cứ kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, xác định và phê duyệt vị 
trí, ranh giới, diện tích các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất hảng 
năm Irên nền bản đồ địa chính hoặc bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp phường. 

d) Chịu trách nhiệm về tinh phảp ]ý, ranh, diện Tích chuyển mục đích sử 
dựng cùa hộ gia đình, cá nhân, dam bảo phù hợp quy hoạch đỏ thị, quy hoạch, 
kế hoạch sử dụnạ đất đã được phê duyệt và không khiếu nại; chịu trách nhiệm 
về đề xuất tiếp tục đãng ký các dụ án trong kế hoạch su dụng đẩt năm 2022 đối 
với các dự án đã được phê duyệt kế hoạch sử dụng đất từ năm 2019 trở về trước. 

d) Tồ chức kiểm tra, giám sát chặt chè, thường xuyên việc quàn lv sử 
dụrm đắl dai liết kiệm, hiệu quả, điirta quỵ hoạch, kế hoạch sử đụng đất 

e) Định kỳ hảÉỊg năm, úy ban nhân dân huyện cần Giờ báo cáo kết quả 
thực hiện kế hoạch sù dụng đất gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường iheo quỵ 
định. 
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2. Sờ Tải nguyên vả Môi trường: 

a) Phối hợp với Uy ban nhân dân huyện cần Giờ và các sờ ngành liên 
quan tồ chức thực hiện hiệu quà Quyết định nảy, 

b) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đẩt, chuyền mục đích sư dựng 
đất theo đủng quy hoạch, kế hoạch sư dụng đất được duyệt. 

c) Tăng cường thanh tra, kiểrti tra, giám sát, xử ]v hoặc đề xuất kịp thòi 
các trường hợp vi phạm quỵ hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

d) Tham mưu ủy ban nhân dân thánh phố thực hiện báo cảo kết quả thực 
hiện kế hoạch sừ dụng đẩt định kỵ hảng năm cho Bộ Tài nguyên và Mỏi trường 
theo quy định. 

3, Các Sơ - Ban - Ngành liên quan: Phối hợp và chù đọng thực hiệri các 
nội dung thuộc chức năhg, nhiệm vụ bảo đàm kế hoạch sử dụng đẩt được triển 
khai thực hiện. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thí hảnh kê từ ngay ký. 
Đicu ị. Chánh Vãn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở 

Tài nguyên và Môi trưởng, Thụ rrưởng các Sờ - Ban - Ngành có liên quan, Chủ 

tịch Uv ban nhàn dân huyện cần Giờ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
nàyầ 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 



PHỤ LỤC 
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 CỦA HUYỆN CẦN GIỜ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3485/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

1. Diện tích các loại đất phân hố trong năm kể hoạch 
Dơn vị tinh: ha 

STT Chi tiêu sửdụtig đit MI 
Tong 

diện tích 

I >iỂQ tích phán thcu đơn vi hành thỉnh 

STT Chi tiêu sửdụtig đit MI 
Tong 

diện tích 
Xỉ 

An Thỏi 
Đồng 

Xà 
Bỉnh 

Khỉnh 

Thị trần 
Cần 

Thanh 

Xã 
Long Hòa 

Xã 
Lý Nhơn 

Xa 
Tam Thôn 

Hiệp 

Xã 
Thạnh An 

(Ị) m (3) <5> ítì (7) m (101 (11) 
TÔNG DIỆN TÍCH Tự 
NHIÊN 70.445,34 4.343,39 2.426,87 13.273,96 15.812,32 n.Q67,53 13.131,18 

1 Đất nông nghiệp NNP 46.539,91 8.058,71 2.562,72 1,133,18 9.231,45 9.379,52 8.638,77 7,535,57 
1.Ị Đât trông lúa LUA 

Trong đô: Đẩt chuyên trông 
lúa nước 

LUC 

Đắt trỏng lúa cận lậi LUK 
1.2 Đât trỏng cày hãng năm khác HNK 998,53 123,16 270,86 124.89 ỉ 26,79 287,80 53,30 11,73 
1.3 Dãt trông cây lâu năm CLN 2 739,53 838,73 724.33 179.04 378.93 329,22 243,94 45,32 
1.4 Đât rừng phòng hộ RPIl 34 458.12 5.360.46 713,03 8.267.62 5.040,30 8,026,87 7.049,84 
1.5 tìất nuôi trồng thu ỷ sồn NTS 6.019,13 1.735.54 1.567,14 39,87 104.42 2.252.17 314,66 5,33 
1.6 Đảt làm muôi LMU 2,233.91 76,35 264,21 1.470,02 423.33 
1.7 tìãí liâỉíg nghiệp khác NKH 90,70 0,82 0,39 89,49 

2 Dát phỉ nóng nghiệp PNN 22,875,98 2.331,37 1.780,68 1,208,26 3.482,48 6.432,80 2.428,75 5.211,64 
2.1 Đái quốc phỏTiíi CQP 39-02 5,23 29.11 3,71 0,97 
2.2 Đãl an Tiinh CAN 7.07 0,62 1,04 

un 

0,03 0.01 
23 Đât thương mại, dịch vụ TMD 13,43 u,86 3,51 9.05 

2.4 0ất cơ sử sản xuảt phì nòng 
nghiệp SKC 19,04 1,90 3,06 4,93 2,12 7,02 0.01 

<J\  



STT Chí tiêu Hử dụng dắt Mã Tổng 
diện tích 

I íiín tích phan thcu đơn vị hành chinh 

STT Chí tiêu Hử dụng dắt Mã Tổng 
diện tích 

Xã 
An Thỏi 

Đông 

Xà 
Bình 

Khánh 

Thị trẫn 
Cần 

Thạnh 

Xã 
Long Hòá 

Xã 
Lý Nhơn 

Xã 
Tam Thôn 

Hiệp 

Xã 
Thạnh An 

(1) , , G» , 0)  C4H5*,..+íin m m m (Sl (9) (10) (11) 

2.5 Đât phát triêtì hạ tản £ cấp :qaẳc 
gia, cấp tinh, cảp huyện, cáp xã DHT 931,83 210,60 161,79 135,92 198,02 144,34 54,23 26,92 

Đất giao thông, DGT 525,19 104,91 10191 Ịílm 15 139,59 7 8,15 30,94 6,54 
Đất thụy lợi DTL ì 88,01 47,40 22,66 ì 9,40 21,75 53,60 ỉ 4,50 8,70 
Đâi xây iiưtỉỆ cơ $ở vãn hóa DVH 30,50 0,06 0,39 25,73 ì, 80 ỉ ,75 0,48 0,28 
Đũí xây dựng cơ sởy tê DYT 11,06 1.6? 0,04 8.30 0,24 0,33 0.29 &ẵ19 
Đứt xùv dựng cơ sờ giáo dục 
vào đùu lau DGD 58,75 ỉ 0.56 ỉ 4,95 ì ỉ, 79 7,63 8AS 3,95 1,42 

Đâí xây dựng cơ sớ thể dục thể 
íhơo DTT 5,66 ỉ, 11 

Đất công trinh nàng Ittợng DNL 62.83 Ỉ9.Ì8 14,76 0,02 20,63 8,25 
Đâí công trình bưụ chính viễn 
ihõng DBV 2.03 0,03 0,74 Ỉmì2 0.07 0.07 0,01 

Đủí cổ dì Ị ích lịch sít - văn hỏa DDT 3,87 OM 3,81 
Đất bãi thài, xử ỉý chát thài DRA 26,78 M 76 0,47 0.55 
Đât ca sờ tôn giáo TON 5,39 Ị.02 0,87 1,29 ttẾ37 0J9 1,20 0.26 
Đắt lùm nghía trang, nghĩa 
địa. nhả tang lễ, nhà kổa táng NTD ỈO, 71 3,53 2.77 0,79 0.72 ỉ. 62 1,28 

Đắt chợ DCH 1,06 Ũ ,04 0,17 0,12 0.30 0.33 0,08 
2.6 Dát sinh hoạt cộng đỏng DSH 3,51 1,44 0,ổặ 0,30 0,07 0A5 0,70 0,17 

2.7 Dâl khu vui chơi, gí ái Lrí Lỏng 

cộng DKV 1,46 Ọ,89 0.49 0,08 

2.8 Dâl ở tại nông thôn ONT 919,64 195,94 328.50 189,49 117,43 71,56 16,73 
2.9 Dai ỡ tại đô thị ODT 128.90 12B,90 

2.10 Đât xày dựng trụ sở cơ quan TSC 15,84 0,65 0,34 11,71 0,9 1,55 0,3-1 0.35 

2.] 1 Đầí XD trụ sở cùa tõ chủc sự 
nghiệp DTS 10.90 7,31 0,12 2.06 0,57 0,55 0,20 0.08 

2.12 Đất car sớ tín ngưỡng TIN 3,3$ 0.24 0,47 0.78 0,62 0,65 0.49 0,15 

2.13 Đãt sông, ngòi, kênh, rạeíỊ; 
suối SON 20-780,64 1.913.29 1.287.30 914,24 3.043,65 6.161.78 2.294,14 5.166,25 

Ul 
00 

Q o> 
Q 
dơ 

o 
S o» 
Ul 4^ + 
5 L/l 

ƠQ 
y 

o 
k> 



STT Chi' tiêu sủ dụng dất Mã Tổng 
điện tích 

Diện tích phân theo đon vị hãnh chính 

STT Chi' tiêu sủ dụng dất Mã Tổng 
điện tích 

Xã 
An Thới 

Đông 

Xã 
Binh 

Khánh 

Thị Erán 
Cẩn 

Thanh 

Xã 
Long Hòa 

xa 
Lý Nhơn 

Xã 
Tam Thôn 

Hiệp 

Xã 
Thạrih An 

(1) Í2) (3) ới ítì fíì (*) m ĩ to) tin 
2.14 Đai có mặt nước chuyên dùng MNC 1,31 0,61 0.70 

3 Đât chưa sử dụng CSD 1.029,45 85,44 560,03 383,98 
4 Đầt khu cong nghê cao* KCN 
5 Đẩt khu kinh tẾ* KKT 
6 ĐâÉ dô thị* KDT 2.426,87 2.426,87 

Q o> 
Q 
dơ 

o 
S o» 
Ul 4^ + 
5 C/1 

ƠQ 5»' 
y 

o 
k> 

Ghi chú: * Không tong hự]ì khi lính tổng diện tích tự nhiêri 

2. Kể hoạch thu hồi các loại đất 

Dơn vị rinh: ha 
Diện tích phàn theo đoti vị hành chính 

STT Chỉ tiêu sữ dụng đất Mi 
tổng 

diện tích 

xa 
An 

Thới 
Đông 

Xà 
Bình 

Khánh 

Thị trấn 
Cần 

Thạnh 

xa 
Long 
Hòa 

Xã 
bý 

Nhưn 

Xẽ 
Tam 
Thôn 
Hiệp 

Xã 
Thạnh 

An 

(1) (2) Q) (4)=(5>K,.+(11) (5) (6) (7> (8) (?) (10) ( 1 1 )  

1 Dắt nâng nghiệp NNP 122,21 41,54 13,48 27,61 27,12 7,37 3,59 1,50 

1.1 Dẩt trồng lúa LUA 2.13 2,13 
Trong đà • tìất chuyên trồng ỉ ủa nước LUC 

Đất trồng ỉúa còn lạì LUK 

1.2 Đât trông cây hàng năm khác HNK 12.49 ] ,04 1,03 5,54 2,48 0,29 2.09 0,02 

1.3 Đất trổng cây lâu nãm CLN 57,59 27,05 121 10,78 B.10 3,25 IJD1 0.13 

1.4 Đất rímg phòng hộ RP1I t3,75 13.75 

1.5 Đấl 11 LI ủ í trồng thuỵ sản NTS 29,19 13,46 3,05 6,91 1,81 3,47 0.49 

Uy 



Diện tích phân theo đon VỊ hành chính 

STT Chỉ tìỄu sừ dụng đất Mã 
Tỏng 

diện tích 

Xâ 
An 

Thới 
Dông 

Xà 
Bình 

Khánh 

Thị trẩu 
Cần 

Thạnh 

Xâ 
Long 
Hòa 

Xâ 
tý 

Nhơn 

Xã 
Tam 
Thõn 
Hiệp 

Xã 
Thạnh 

An 

(0 m (3) í4H3)+_+(ll) (5) íó) (7) (8) (9) (10) 01) 

1.6 Dát làm muối LMU 7.07 0,98 0,36 1,35 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 22,86 7,56 1,47 2,23 4,71 3,96 2,58 QM 

2.1 Đẩt quốc phòng CQP 0,62 0,56 0.06 
2.2 Đẩt an ninh CAN ỡ,05 0,05 
23 Dat thương mại, dịch vụ TMD 0,02 0,02 

2.4 Đất cơ sở sán xuât phi nồng nghiệp SKC 0,04 0,64 

2.5 
Đất phát trièn hạ tầng cẩp quổc gia. cẩp 
tính, cắp huyện, cấp x£L 

DHT 1,98 0,77 0,24 0,42 0,22 0,13 0,19 

Đất giùo thông DGT 0 99 0,25 ữ,17 0,14 o . ỉ l  (l ỉ 3 0,19 

Đá ỉ ĩkùy lợi DTL 0,48 0,45 0.03 

Đâl c&ặ& gìáơ dục đào tạo DGD 04 0.07 0, ỉ  7 

Đẩt công ĩ tình hưu chính viền thông DBV 0,07 0,07 
Đãi ỉàm nghĩa trang, nghĩa địũi nhà lưng 
lễ, tỉhà hòa ràng NTD 0,05 0,05 

Đất chợ DCH 0,14 0.06 0,08 

2.6 Dát ờ tại nòng thôn ONT 3,76 1.73 0,42 1,14 0,43 0.04 
2.7 Đất ờ tại đò tliị ODT 0,38 0,38 
2.8 Đất xây dựng trụ sỏ Cơ quan TSC 0.S4 0,31 0,12 D,16 O.Otì 0,17 0,02 
2.9 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 14,42 4,75 0.93 ÍMŨ 2,60 3,14 2.39 0,15 

o 

Q o> 
Q 
dơ 

o 
S o» 
Ul 4^ + 
5 L/l 

ƠQ 
y 

o 
k> 



Diện tích phân theo don vị hành chỉnh 

STT Chỉ tiéu su- dụng dác Mã 
Tổng 

diện tích 

xa 
An 

Thói 
Đông 

Xâ 
Bình 

K_hảnh 

Thị trấn 
cầri 

Thạnh 

Xã 
Long 
Hòa 

Xã 
tỵ 

Nhơn 

Xã 
Tam 
Thôn 
Hiệp 

Xã 
Thạnli 

An 

(1) (2) <3) (4)=(5)+...+(ll) (5) (6) ơ) (8) m (10) (11) 

2.10 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 0-75 0.39 0.36 

ĨM Đất phì nông nghiệp khác PNK 

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất 
Đơn vị tinh: ha 

Diện tích phán theo dơn vị hành chinh 

STT Chỉ tiíu sử dụng đất Mi 
Tồng diện 

tích 

Xã 
An 

Thỏi 
Đông 

Xã 
Bình 

Khánh 

Thị 
trân 
Cần 

Thạjih 

Xã 
Long 
Hòa 

Xà 
Lỷ 

Nhtm 

Xã 
Tam 
Thôn 
Hiệp 

Xã 
Thạnh 

An 

(1) i2)  (3) (4H5}h.ắ* 
(I1J (5) (6) (7) (S) (MO (il) 

i 
Đẩt nông nghiệp chuyển sang phi nông 
nghiệp 

NNP/PNN 340,24 47,27 179,12 13,79 64,96 19,06 14,12 1,92 

1.1 Dất trong lúa LUA/PNN 71,00 7,27 62.76 0,09 3,39 0,09 0,40 

Trong đó: Dắt chuyên trồng lúa nước LUC/PNN 

1.2 Đât trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 94.66 9,48 48,86 4,74 16,49 10,41 4,86 0,12 
1.3 Dấi trồng cây lâu [lãm CLN/PNN 125,58 »8.84 54,34 5,28 36,20 1,42 8.4G 1,10 
ỉ_4 Dấi nuôi trồng lliuỳ sản NTS/PNN 41,07 ỉ 1,68 13,16 0,64 10-74 3.78 0,77 0,30 

14 Đât ỉàni muối LMU/PNN 4,93 3,04 1.53 0,36 
1-6 Đất nông nghiệp khát: NKH/PNN 



STT Chỉ riêu sử dụng dát Mâ 
Tổng diện 

tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

STT Chỉ riêu sử dụng dát Mâ 
Tổng diện 

tích 

Xâ 
An 

Thới 
Đôny 

Xã 
Binh 

Khánh 

Thị 
trấn 
Cần 

Thạnh 

Xã 
Long 
Hòa 

Xã 
Lý 

Nhơn 

Xã 
Tani 
Thỏn 
Hiệp 

xa 
Thạnh 

An 

(1) (2) (3) (4H5)+...+ 
(11) 

(5) (6) (7) («) (9) (tì)) (11) 

2 
Chuyển đổi cơ cấu sử (lụng đất trong nội 

bộ đất nông nghiệp 
31,12 16,30 9,89 3,68 1,25 

Trong đó: 

2.1 
Đất trồng lúa chuyển sang dất trồng cầy lâu 
năm 

LUA/CLN 18,52 8,70 8,88 0,94 

2.2 Đẩt trông lúa chuyền sang đẩt trồng rìmy LƯA/LNP 

2.3 
Dất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng 
thuỷ sản 

LƯA/NTS 12,60 7,60 1,01 2,74 1.25 

2.4 
Đất phi nông nghiệp không phái là đất ờ 
chuyên sang đât ờ 

PKO/OCT 

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng 

Trong nãm kế hoạch sử dụng đất năm 2022 không có diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3499/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2022 

QUYÉT ĐỊNH 
Vê phê duyệt kê hoạch sử dụng đât năm 2022 của Quận 12 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Cỏn cử luật tầ chức chỉnh quyền địa phương ngày ì9 tháng 6 năm 2015; 
Luật SUIÌ đỏi. bô sung một so điều của Luật Tồ chức Chinh phu và Luật Tỏ chức 
chỉnh quyền địa phương ngày 22 thảng ỉ ỉ năm 20ỉ9; 

Căn cử Luật Đắĩ đùi ngày 29 tháng 1 ỉ nủm 2013; 

Cân cử Luật Quy hoạch ngày 24 ỉháng ỉ ỉ năm 20ỉ 7; 
Cần cứ Luật sửa đỏi, bỏ sung một sô điều của 37 luật có ỉiẻn quan đền 

quy hoạch ngày 20 tháng ỉ ỉ nám 2018; 

Cần cứ Nghị iịỉiyéi số 75Ỉ/2()Ị9/1!BTV0HỈ4 ngày 16 thảng 8 năm 2019 
của ủy bạn Thưởng vụ Quốc hội giai thỉch mội điểu cua Luật Ouy hoạch; 

Căn cứ Nghị quvét ỉ3 Ỉ/2Q2G/OHỈ4 ngày 16 thảng ỉ ỉ năm 2Ộ20 cùa Quồc 
hội vể tô chức chỉnh quyển đồ thị tại Thành phổ Hồ Chí Minh; 

Cân cứ Nghị quyết sọ 33/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 nàỉỉỉ 2018 cùa Hội 
đồng nhàn dân thành phó Hồ Chỉ Minh vê Danh mục cảc dự ần cân thu hỏi đắt; 
dự ản có chuyển mục đích sư dụng đất trong ỈÚCỊ, đất rừng phỏng hộ, đất rừng 
đặc dụng trẽn địa bàn Thành phó; 

Cặn cử Nghị định so 37Ệ0Ỉ9/NĐ-CP ngày 18 thủng 12 tiãĩĩĩ 2020 cua 
Chỉnh phủ quy định chì tiết thỉ hành mật so điếu cua Luậi Quy hoạch: 

mailto:ubnd@tphcm.gov
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Cân cứ Thông tư sổ QĨ/202ỉ/n+BTNMT ngày ỉ2 ĩỉĩảĩĩg 4 ỉĩãm 202ỉ cua 
Bộ Tài ngưyằị và Mỏi (Iẵimg (Ịưy định kỹ thuật việc lập, điêu chỉnh qii}ẫ hoạch, 
kê hoạch sử dụng đắt; 

Cân cứ các Nghị quyết cua Hội (tầng nhân dân thành phố Hồ Chỉ Minh về 
phê duyệt danh mục các dự án cần thu hoi đét; dự án cỏ sừ dụng đủi í rủng ỉúd 
đắt rừng phỏng; hộ tpêỉi địa bàỉì Thành phở ịsế Ỉ22/NQ-HĐND ngày 09 ỉhảng Ị 2 
năm 2016: số ỈO/NQ-HĐND ngày 06 thảng 7 hầm 2011; sề 32/NQ-HĐND ngày 
07 thảng 12 nãm 20Ỉ7; sấ 09/NQ-HĐND ngày 72 tháng 7 năm 20ỉ8: sệ Ỉ3/NQ-
HĐND ngày 07 thảng 12 nậm 20ỉ 8 và sắ 34/NQ+HĐND ngày 22 tháng 1 nám 
2019): 

Căn cứ Nghị quyết sể S4/NQ'HĐW ngày 09 tháng ỉ2 năm 2020 cùa Hội 
dẳng nhân dân thành pho Hẩ Chí Minh về thông qua danh mục hủy bo các dự 
án cần thu hồi đất; dự án cỏ ehụyến mạc đich sử dụng đắt trong ỉảa trên địa bấn 
Thành phố Hồ Chỉ Mình đã được Hậi đồng nhân dân Thành pho Hồ Chí Minh 
thông qua: 

Xét đề nghị cua Úy ban nhậĩ dán Quận 12 tặi Tờ trbih 6384/TTr-ƯBND 
ỉĩgàv 09 thặng 9 nâm 2022; Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình fề 
78i0fTTr~STN\1T-OLĐ ngày lị thảng 9 nỏm 2022. 

Cân cử Nghị định ivi 4Ỉ/2QĨ4/NĐ-CP ngày /Jằ thảng 5 nâìĩĩ 2014 cua 
Chỉnh phu quy định chi iỉết thi hành mật Sũ điểu cua Luật Đắt đại; Nghị định é 
ỆỈ2017/NĐ-CP ngày 06 thắng Oỉ Hàm 20 ỉ 7 cua Chính phù về sửa đôi bắ mmg 
một é nghi định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị đinh sổ 
Ỉ48/2020/NĐ-CP ngấy ỉ 8 í hảng ỉ 2 nâĩh 2020 của Chỉnh phủ vể sưa đói, bỏ 
sung một 80 Nghị định quy định chỉ tỉết thỉ hàé Luật Đắt đai; 

Càn cứ Nghị quyết so ậO/NQ-CP ngày 19 tháng 6 năm 20Ỉ8 của Chính 
phủ vẻ Diều chỉnh quy hoạch sử dụng đắt đến nâm 2020 và kể hoạch sử dạng 
đắt Ịỷ CUQỈ (2016-2020) thành phổ Hồ Chỉ Minh; 
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QUYÉTĐ ỊNH:  

Điều 1. Phê duyệt kể hoạch sử dụng đất năm 2022 của Quận 12 với các 
chi tiêu chủ yếu như sau: 

1. Diện tích các loại (lắt phân bô trong năm kế hoạch, 

2. Kế hoach thu hổi các ỉoai đất. 
• * 

3. Kế hoạch chuyền mục đích sử dụng đẩt 

4. Kế hoạch đua đất chưa sứ dụng vảo sử dụng. 

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Càn cú vào Điều I của Quyết định nảy, các đơn vị sau đây cỏ trách 

nhiệm phối hợp và thục hiện: 

1, ủy ban nhân dân Quận 12: 

á) Công bổ công khai kể hoạch sứ dụng đất theo đúng quy định của pháp 
luật về đấi đái; 

b) Cập nhật các chỉ tiêu sứ dụng đất trong kế hoạch sử dụng đắt năm 2022 

đã được duyệt vào Ke hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giaỉ đoạn 2021-2025 và tích 
hợp vào quy hoạch linh đàm bao sự đồng bộ thống nhất. 

c) Càn cứ kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, xác định và phê duyệt vị 

trí, ranh giới, diện tích các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất hảng 

năm trên nền bàn đồ địa chính hoặc bàn đồ hiện trạng sử dụng đất cấp phường. 

ỏ) Chịu trảcb nhiệm về tính pháp lý, ranh, diện tích chuyên mục đích sử 
dụng cùa, hộ gia đình, cả nhân, dám bao phù hợp quy hoạch đô thị, quy hoạch, 
kế hoạch sứ dụne đất đã được phe duyệt và không khiếu nại; chịu trách nhiệm 
vè đề xuất liếp tục đãng ký các dự án trong kê hoạch sử dụng đất năm 2022 dôi 

với các dự án dà dược phê duyệt kể hoạch sử dụng đắt từ năm 2019 trờ về trước. 

đ) Tồ cliửc kiêm tra, giam sát chặt chẽ, thường xuyên việc quản lý sử 

dụng đất đai tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy hoạch, kể hoạch sử dụng đât. 

e) Định kỳ hàng năm, ủy ban nhân dân Quận 12 báo cáo kêt quả thực 

hiện kể hơạch sử dụna đất gửi về Sớ Tài nguyên và Mỏi trường theo quy định. 
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2. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

a) Phối hợp với ủy ban nhân dân Quận 12 và các sở ngành liên quan tô 

chức thực hiện hiệu quả Quyết định này, 

b) Thực hiện thu hồi đẩt, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử đụng 
đất theo đúng quy hoạch, kể hoạch sử dụng đất được duyệt. 

c) Tãng cườne; thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý hoặc đề xuất kịp thời 
các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

d) Tham mưu ủy ban nhân dàn thành pliố thực hiện báo cáo kết quả thực 
hiện kế hoạcli sứ dụng đất định kỳ hàng năm cho Bộ Tài nguyên vả Môi trường 
theo quy định. 

3. Các Sở Ban Ngành liên quan: Phối hợp và chu động thực hiện các nội 
dung thuộc chức năng, nhiệm vụ bảo đảm kể hoạch sử dụng đat được trìẻn khai 
thực hiện. 

Điều 3. 

]. Quyết định nảy có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

2. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sờ Tài 

nguyẻn và Môi trường, Thủ trưởng các Sở - ban - ngành có liên quan, Chu tịch 
ủy ban nhân dân Quận 12 chịu trách nhiệm thi hành Ọuyếl định này./, 

T M .  ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 



PHỤ LỤC • • 
KÉ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 CỦA QUẬN 12 

(Ban hành kèm theo Quyế t  đ ịnh số 3499/ỌD-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2022 cua Uy ban nhân dân Thành phố)  

1. Diện tích các loại đát phân bồ trong nấm kê hoạch. 

STT Chi tiêu Mỉ 
Diện tích 

(ha) 

Phân theo (ì(171 vị hành chinh (hii) 

STT Chi tiêu Mỉ 
Diện tích 

(ha) 
Phường 
An f'hii 
Dỏng 

1'hựírng 
Hiệp 
IMnh 

Phường 
1 hôi ÀII 

Phưìnig 
Tân Chảnh 

Hiệp 

Phưỉvng 
Thạnh 
Lộc 

Pliirimg 
Tân Thới 

Hiệp 

Phượng 
Thạnh 
Xuân 

1'hiráig 
Dông Hung 

Thuận 

Phường 
Truiie Mỹ 

Tây 

1'hưởng 
Tàn 1 iưng, 

Thuân 

Phướng 
1 ân Thói 

Nhải 

11) (ĩ) [11 l«Kf>tíSK tn (Ịí (Sì EiOi (II) (lí) (13) (NJ (|J) ((bỉ (UI 
TỔNC. DIỆN rin 1 Tự NHI ẾN (1+2+3) 5273,93 875,34 543,to 518,74 421,K2 583,99 261,87 971,08 255,95 271,(18 180,57 

1 l)ất tiõnií niỉliiộp NNP 1022,71 153,14 73,17 129,48 Ố6,76 85,98 20,41 417,92 15,73 4,06 9,39 46,68 

II Rất uíing lúa Ll)A 

• Dẩ chuyên trồng lũa nước LUC 

1.2 Dai trồng cây hàng nám khác IINK 1005,26 150,55 60,43 129,48 64.17 85,98 21.03 417,94 16,57 .1.64 9,39 46,09 

1.3 Dat trống cây láu nam CLN 

1.4 [>it trỏng rimg SÍ1I1 xuất RSX 

1.5 ữầỉ rimg phòng hý Rl'l 1 

1.6 lỉẳt rừnu dột dựng KDD 

1.7 D;ÌL nuôi Irồng Iluiv san NTS 17.45 2,59 12,74 2,59 -0,62 -0,02 -0,84 0,42 0,59 
1.8 nổi látii muối I.MU 

1.9 Dắt nông nghiịp khác NKII 
2 L>:i( phi Iiận); nghiệp PNN •4251.22 722,21 470,50 389,26 355,06 498.02 241,46 553,16 240,22 267,02 171,18 343,14 

2.1 nát qiiủi) phòng CỤP 111,50 0,49 18.57 7,64 81,52 3,28 
2.2 Đảl bin ninh CAN 4,99 0,26 2,69 1,04 0,73 0,27 
2.3 oẳ! khu công nghiệp SKK 28,00 28.00 
2.4 Diíi kim the \IBI1 SKT 

o\ 



STT Chi tiêu Mi 
[>ién tich 

jhaf 

Phân llieo (ton vị híiiili chinh (ha) 

STT Chi tiêu Mi 
[>ién tich 

jhaf 
phường 
An Phủ 

Dũng 

Rhựímg 
Hìíp 

7'hiiiili 

Phường 
Thtiị An 

Phường 
1 ân Cliíuih 

lliíp 

Phuốig 
Thạnh 
Lộc 

Phường 
í an Thúi 

HÌỄP 

riiưỉmg 
Thạnh 
Xuân 

Phường 
Bòng Htmg 

Thuận 

Phưởtig 
Trung Mĩ 

úy 

Phuửng 
TÉ)! iưng 

Ihllộtl 

Phường 
hì II Thớỉ 

Nhất 

(0 (!) (ỉ) rtW(s>- Í7) (B| w 110) 1(11) [15) (13? (I*í (líl IW íi'í 

H í)ẳi qin còng nghiệp SKN 

ĩ.b Đại thmíiiỊỊ inụl, dịiili yụ TMD 28,20 UI 3,43 0,92 1,3 ị Ỉ.M 5.03 0,76 ụ, 13 0,55 2.54 

2,1 piú Cữ SÍT sáll SLiầl plli nOng nyhiụp SKC 273,82 56,44 47,00 38.03 M5 5,11 &&Ồ 6,17 14.% ế,53 1,68 «1,89 
2.8 !)ầi chứ hi>íii độtịg khoảng Hảtì SKS 

'lị 
m ptìáiưicti hạ tàtig. íỉấp qupc ỊỊĨii, cáp linli, 
huyịii, xá 

111II 1093, K 112,75 96,16 «.87 162.17 115,90 60,88 16 [,43 %\ì 70,12 50,82 is.sè 

110 l)át danh liiíĩi ihánịỊ vánh ÌDL 

2.11 Đát sinh tioạt cộng, tỉồlig DSLĨ 1.74 0,25 0,34 0.16 0,14 O.iO o.u 0,33 0.1)3 0,10 0,14 0,04 
2.12 Dẩi khu vui thơi, giải trí óùng cộng DKV 17,87 109 0,78 2.17 0,17 0.17 0.19 1,89 1,91 5,78 1.71 
2.13 [)(I! ở lụi rtôĩiiỊ điôtt Olír 

2.14 1 )í'ii ờ lụi dó Lhj ODT 2468,54 442.8S 274,47 227,04 I(Ĩ8,6I 322,12 160,69 368,70 135,68 95.54 108,02 164,79 
2.tí l)jl \ấv đựng irỊi sử ca quan TSC 17,29 0,68 1,26 4.34 1,84 0,$9 1,74 IM 2,43 Llủ Í1.42 1,30 
1IÍ1 13ÌI xây dựng trự sở lồ Chửc sự nyhiíp DTS EO, 19 0,47 0,09 5,89 3.50 0,24 

2.17 Dắt xày dựniị C(í sử ti£OỊỊÌ giao DNG 

118 E)ất L'ii sử lỉr ngưỡng TIN 5,96 0,75 0,02 OilS 0,77 0,59 0,57 1,76 0,30 Ũ,2K 0,28 0,4y 

119 Díil súng, ngiti, kũih. r;idi. soỏi SON 188,6] 103,48 21,17 46,47 13,38 <1,02 4J& 
2.20 Dík 111 ỈU niítk cỊtuyirt (iùng MNC 

l.ĩị Đặt phi ttõníỊ nghiệp khAi HMK Ú4 ỉ ,05 0,22 0.06 

3 Dái chui sữilụns CSD 

4 Đẳl khu címtỊ nghị cao KCN 

5 Đái khu kinh te K K I  

6 f >ii 1 ilõ tbỊ KDT y 273.93 875.:u 543.Ế6 518.74 421,»2 5S1,W 26I.S7 971,08 255.Y5 271,08 lí 0,5? Ỉ89.81 



2. Kế hoạch chuyển mục dích sử dụng đẩt năm 2022 
Đơn vị linh: hư 

ST 
T 

Ch) tiêu sử dụng đất Mi 
TÓHỊỈ 
diện 
tích 

[tiện tích pliỉin then don vị hãnh rhinh 

ST 
T 

Ch) tiêu sử dụng đất Mi 
TÓHỊỈ 
diện 
tích 

Phường 
An l'hú 
Dông 

Pbưimu 
lliíp 
ĩhảiih 

Plurờtig 
Thối An 

Phường 
Tản 

Chảnh 
1 ịịệp 

Plnárng 
Thạnh 

Lộc 

Phuờng 
Tàn 
ĩlứri 

I liộp 

Phường 
Tliịinh 
XuÂn 

['hưởng 
Dỏng 
1 lưng 
Ihíiậsi 

Phường 
Trung 

Mí Tủy 

Phưirng 
Tân 

Mưng 
Thuận 

Phiróiig 
TSn 
Ttiởỉ 
Nliẳl 

(I) (ĩ) <» (S) (« (71 (t) (») ƠI) (11) (11) IMI (1*1 ÍI»5 

1 
Dấl nỗng nghiệp chuyên sang (lát 
phi nồng nghiê|> 

NNP/PNN 115,21 27*31 7,55 19,33 15,50 1M6 2,88 23,08 3.28 0,27 0,15 4,511 

Trong dó. 
1.1 Dẩt LrổiiỊi lúa LƯA/PNN 

Trong đó: Dát chuyên trổng ìủa nwk- LUC/PSN 

1,2 Dát trổnẹ cầy hỏng nủm khác HNk/PNN 113,65 27,31 7,55 19,33 15,50 11.36 2,26 22,98 2,44 0,27 0,15 4,50 

1.3 f)Ẩt trồrg cây lỉu niliTi CLN/PNN 

1.4 Dắi rừng phóng hý kPll/PNN 

1.5 Đẩt rửng đặc ilụnj Itnn/PNN 

1,6 Dầl trồng rùrtỊỊ sán xuẫt RSX/PNN 

Trong đỏ; tlÂL cò rừog sân xuất lả rửng 
tự nhiỉ-n 

RSN/PNN 

1.7 Dất nuôi trồng thủy sản NTS/PNN 1,56 0,62 0,10 0,8*1 

1.8 Đằl lảm muẺì 1. VIII,TON 

1.9 Đầl nt>ng nghiíp khúc TNK/PNN 

2 
Chuyển dôi f(Vfấu sử dụng đát 
trong nội bộ đât nông nghiệp 

Trung dó 

2.1 
Dâl trồng lua chuyên sang dẩt 
trồng cây láu Him 

LUA/CLN 

2 2 
Đẩl trổng lúa chuyển sang đíìl 
iròrig rừng 

LUA/LNP 

2.3 
t)ẩt trồng lúa chuyển sang đất nuôi 
ti ồnií tlúty sán 

LUA/NTS 



Diện tich phân thw vị liAnli chinh o 

ST 
T 

2.4 

15 

2.6 

2,7 

2.8 

Chi tiêu SLT dụHÊ (lất 

Đãt trông lúa duiyòn sang đảt lảm 
muồi 
!)ất cảỵ hàng năm chuyên sang đất 
nuỏi trồng thủy sán 
Đất irồng cây hàng riăm khác 
chuyển sang đẩi cây lảu năm 
Đét rừng phỏng hộ chuyển sang 
dấl nông nẹliiệp không phai là 
rừng 
Dấl rừng dpc dụng, chuyên sang 

2.9 

dát nỏng 
ròng 

ái là 

Mii 
Tong 
(liện 
lích 

LUA/LMU 

HNK/NTS 

HNK/LM 
u 

KPH/NKR 
(a) 

Dấi rirng sán xuất chuyền sang đấl 
nong nghiệp không phái lả rừng 
Trong đử: lỉu! cỏ rimg sán xuái là 
rìmỊi tự nhiên 
[>n1 phì nông nghiệp kliònịỊ phiii IÍ1 
đút ữ chuyền NiĩiẸđểi |V 

RDD/NKR 
(a) 

RSX/NKR 
(a) 

RStíMR' 

PKO/OCT 2,43 

Phưímg 
An Phủ 
Đủng 

Ữ ,I5 

Plnrừiig 
lliỄp 

Thành 

1,68 

Phưùng 
I h(TÌ An 

O.W 

Phưirng 
lân 

Chánh 
Hỉộp 

Phưìmg 
Thịinh 

Lộc 

Phường 
Tân 
ĩhởi 
!li?p 

Phưừiig 
I hạnh 
Xuiin 

Phường 
Oíing 
Hưng 
Ihuân 

Phưímg 
Trung 

Mĩ Tảv 

Phướng 
Tân 

HimẼ 
ThiiÁr 

Phường 
Tán 
Thỏi 
Nhẩl 

0.18 0.38 

Ghi chú: • (a) gôm đât sản xuât nông nghiệp, đât nuôi trồng thủy sàn, đất làm muối và đât nông nghiệp khác 
- PKO lả đảt phi nông nghiệp không phảỉ là đâl ớ 



ì KỂ hoađi thu hồi đất năm 2022 

STT 

(II 

Chi riêu sù dụng rì*1 Ma 

1 . 1  

$j (31 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3500/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2022 

QUYET ĐỊNH 
về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận Bình Thạnh 

Cân cử Luật Tở chức chỉnh qỉỉyềrt địa phương ngày 19 thủng 6 ỉỉâm 20ỉ5; 
Căn cử Luật sủa đoi, bổ simg mật sấ điều cùa Luật tổ chức Chính phủ vả 

Luật tể chức chỉnh quyền địa phương ngày 22 tháng ỉ ỉ năm 2019: 
Cân cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng ỉ ĩ năm 2013; 
Cân cứ luật Quy hoạch ngày 24 tháng ỉ ỉ năm 20 ỉ 7; 
Cân cử Luật sứa đoi[ bé sung mệt sể điếu của >1 luật có ỉỉèn quan đến 

quy hoạch ngày 20 tháng ỉ ỉ năm 2018; 
Cắn cử Nghị quyết sé ÌỈỈ/202Ồ/QHỈ4 ngày 16 tháng ỉ ỉ năm 2020 cùa 

Quốc hội vể to chức chính quyến đồ thị tại Thành phô Hô Chí Minh; 
Căn cử Nghị quyết sể 751/20Ỉ9/VBTVQHỈ4 ngày 16 tháng 8 năm 2019 

cùa ủy ban thưởng vụ Quắc hội giải thích một so điều của Luật Quy hoạch; 
Câĩĩ cứ Nghị định so 43/20Ỉ4/NĐ-CP ngày ỉ 5 tháng 05 năm 2014 của 

Chỉnh phủ quy định chi tiết thi hành một so điêu của Luật Đắt đai; 
Cãn cử Nghị định sô ỒỈ/2017/NĐ CP ngấy 06 thảng 0J ttãỉỉt 20ỉ 7 của 

Chinh phủ về sửa đó ì. bổ sung một sổ nghị định quy định chi tiết thỉ hành 
Luật đâĩ đai; 

Càn cử Nghị định sẩ Ỉ48/2020/NỌ-CP ngày ỉ8 thảng 12 năm 2020 của 
Chinh phủ vê sửa đô ỉ, bô sung một so nghị định quy định chi tiết thi hành 
Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị đinh số 37/20ỉ9/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của 
Chỉnh phủ quy định chi tìêt thi hành một so điểu cua Luật Quy hoạch; 



74 CÔNG BAO/Số 154+155/Ngày 01-11-2022 

Căn cứ Nghị định số ĨĨ/2Õ2Ĩ/NĐ-CP ngày 29 tháng ĩ năm 2021 của 
Chính phả quy đinh chi tiẻt và biện phảp thi hành Nghị quyểt sẩ 
BỈỈ2020/QHI4 ngày Ì6 thẳng lì năm 2020 của Quẩc hội về tỏ chức chíẻ 
quyển đô thị tạì Thành phố Hắ Chí Minh: 

Cãn cứ Thông tư sỏ 33/20Ị 7/TT'BTNMT ngày 29 thảrỉg 9 nâm 2017 của 
Bộ Tài nguyên và Mô ỉ trường quy định chỉ tiết Nghị định Sỡ 0Ỉ/20Ì7/NĐ-CP 
ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chỉnh phủ sừa đoi, bô sung một so nghị định 
quy định chi tìẻí thỉ hành Luật đât đai và sửa đôi, bồ sung một so điểu của các 
thông tư hướng dẫn thi hành Luậỉ đắt đai; 

Cản cứ Thông tư sổ 0Ỉ/202Ỉ/TT-BTNMĨ ngày ỉ2 thảng 4 nủm 202Ị của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điểu chinh quy hoạch, 
kế hoạch sừ dụng đất; 

Cản cứ các Nghị quyết của Hội đẳng nhản dân thành pho Hồ Chỉ Minh về 
phê duyệt danh mục các dự ản cân thu hồi đâí; dự án có sử dụng đát trảng lúat 

đắt rừng phòng hộ trên địa bàn thành phố (số Ỉ22/NQ-HĐND ngày 09 thảng 12 
năm 2016; so ỈO/NQ-HĐND ngày 06 thảng 7 nãm 20ỉ 7; so n/NQ-HĐND ngày 
07 thảng Ị2 nảm 2ỒỈ7; so 09/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 20Ỉ8; sể 3S/NQ-
HĐND ngày 07 tháng 12 nôm 20Ị8; so Ỉ4/NQ-HĐND ngày 22 thảng 1 nâm 
2019; so 54/NQ-HĐND ngày 09 thảng 12 năm 20Ỉ9; sổ 85/NQ-HĐND ngày 09 
tháng ỉ2 năm 2020; so ỉ ỉ 3/NQ-HĐND ngày 09 tháng Ị2 năm 202!); 

Theo để nghị của ủy ban nhản dân quận Bình Thạnh tợỉ Tờ trình so 
3142/Tĩr-UBND ngày 9 tháng 9 mm 2022; của Sớ Tài nguyên và Môi trường 
tại Tở trình Sũ ?843/TTr-STNMT-QLĐ ngày Ị6 thảng 9 nấm 2022. 
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QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của quận Bình Thạnh 
với các chỉ tiêu chu yếu rihư sau: 

]. Diện tích các loại đất phân bô trong nám kế hoạch, 
2. Ke hoạch thu hồi các loại đất. 
3. Ke hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử đụng, 
(Chỉ tiết tại phụ lục dính kèm). 

Điều 2. Căn cử vảo Điều I của Quyết định này, giao Sở Tài nguyên và 
Môi trường, Uy ban nhân dân quận Bình Thạnh cỏ trách nhiệm phôi hợp vả thực 
hiện: 

]. Công bố công khai kế hoạch sù dụng dất theo đúng quy định của pháp 
luật về đất đai. 

2. Căn cứ kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, xác định và phê duyệt vị trí, 
ranh giới, diện tích công trình dự án trong kế hoạch sử dụng đât hàng nằm trên 
nền bản đồ địa chỉnh hoặc bản dà hiện trạng sừ dụng đât câp xã. 

3. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê dất, chuyển mục đích sứ dụng 
đất theo dủng quy định của Luật Đất đai. 
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4. ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh chịu trách nhiệm về tính pháp lý, 
ranh, diện tích chuyển mục đích sừ dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, đàm bảo 
phù hợp quy hoạch đô thị, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. 

5. Trường hợp công trình, dự án có thu hồi đất thì điện tích thu hèì đất để 
thực hiện công trình, dự án phải đàm bảo chính xác theo Nghị quyêt Hội đông 
nhân dân Thành phố đà thông qua. 

6. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc quàn lý sừ dụng đất đai, đảm bảo 
đúng quy hoạch, kế hoạch sừ dụng đất đà đirợc phê duyệt và theo quy định của 
Luật Đất đai. 

Điều 3. 
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

2. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám 
đốc Sở Tải nguỵên và Môi trườngt thù trưởng các sở - ban - ngành có liên 
quan, Chủ tịch úy ban nhân dân quận Bình Thạnh chịu trách nhiệm thi hành 
Quyél định này./. 

TMế ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 
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2.9. ỉ ĩ Đắt xậỳ íẤintx cự ỊỢ (Ịịth IV xõ hội DXỈĨ ÌM 0.66 1,67 0.93 
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